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LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục mầm non giữ vai trò nền tảng trong việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cho trẻ em có nguy cơ khuyết tật. Đây không chỉ là trách nhiệm chuyên môn mà còn là hành động nhân văn, góp phần đảm bảo quyền được học tập, phát triển và hòa nhập của mọi trẻ em ngay từ những năm đầu đời.

Chuyên đề “Hướng dẫn sàng lọc, phát hiện sớm trẻ khuyết tật trong cơ sở giáo dục mầm non” được biên soạn nhằm hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non nâng cao năng lực trong việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ khuyết tật ở trẻ. Tài liệu cung cấp các nội dung cốt lõi về quy trình sàng lọc, bộ công cụ ASQ-3, cũng như hướng dẫn chi tiết cách quan sát, ghi nhận, trao đổi với phụ huynh và phối hợp với các đơn vị chuyên môn để đảm bảo trẻ được hỗ trợ phù hợp và kịp thời.

Việc phát hiện sớm không thay thế vai trò của chẩn đoán y tế, nhưng là bước nhận diện các dấu hiệu hoặc nguy cơ khuyết tật ở trẻ trong độ tuổi mầm non để can thiệp giáo dục sớm hoặc tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho từng đối tượng trong thực hiện Chương trình tại cơ sở GDMN giúp tăng khả năng can thiệp sớm và cải thiện đáng kể tiềm năng phát triển của trẻ. Chúng tôi hy vọng chuyên đề này sẽ là nguồn tham khảo thiết thực, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng cao cho giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các chuyên gia, các thầy giáo, cô giáo và các tổ chức đã góp phần hỗ trợ hoàn thiện tài liệu này.
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CHUYÊN ĐỀ
HƯỚNG DẪN SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT 
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

· Đối tượng: Cán bộ quản lý, Giáo viên, Viên chức/Nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non
· Thời gian sử dụng: Tập huấn năm 2025

MỤC TIÊU

Sau khi tham gia tập huấn và nghiên cứu tài liệu học viên đạt được:

1. Phẩm chất
· Trách nhiệm, nhân ái, tôn trọng trẻ khuyết tật.

· Tin tưởng vào sự tiến bộ của trẻ, kiên trì và lạc quan.

· Hợp tác, chia sẻ với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

2. Năng lực
· Chuyên môn: Hiểu mục đích, ý nghĩa sàng lọc; nhận diện được dấu hiệu sớm của trẻ có nguy cơ khuyết tật.

· Thực hành: Biết sử dụng phiếu/công cụ cơ bản; thực hiện và báo cáo kết quả sàng lọc.

· Tổ chức – quản lý (CBQL): Lập kế hoạch, phân công, giám sát và phối hợp lực lượng trong hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm.

· Phát triển nghề nghiệp: Tự học, cập nhật kiến thức; tích cực tham gia bồi dưỡng và giáo dục hòa nhập.

CHUẨN BỊ

1. Dành cho giảng viên/báo cáo viên tập huấn
- Slide bài giảng, tài liệu hướng dẫn, video minh hoạ.

- Các phiếu sàng lọc ASQ, v.v.

- Tình huống thảo luận nhóm và bài tập thực hành.

2. Dành cho học viên

- Tài liệu học tập phát tay.

- Sổ ghi chép, bút viết.

- Mẫu phiếu sàng lọc để thực hành.

- Giấy A4, A0, bút viết bảng băng dính giấy, kéo 

THỜI GIAN

10 tiết: Gồm 5 tiết lý thuyết và 5 tiết thực hành.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ

Nội dung 1: Sàng lọc và phát hiện sớm trẻ khuyết tật
Hoạt động 1.1: Trình bày về khái niệm, vai trò, mục đích, nguyên tắc sàng lọc và phát hiện sớm.

Thông tin phản hồi: 
1.1.1. Phát hiện sớm

 Phát hiện sớm là hoạt động nhận ra những dấu hiệu, tín hiệu về sự chậm trễ trong các lĩnh vực phát triển và các giác quan của trẻ em (học sinh) để kịp thời can thiệp, hỗ trợ và tư vấn về phương thức giáo dục phù hợp.

Can thiệp giáo dục sớm là sự tác động sớm có chủ đích, có kế hoạch, có phương pháp của nhà giáo dục để phát huy khả năng và đáp ứng nhu cầu của trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, trẻ em khuyết tật nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những khó khăn do vấn đề khuyết tật gây nên, tạo ra cơ hội để trẻ em phát triển tốt nhất và không làm gián đoạn sự phát triển của trẻ em hoặc phát triển chệch hướng, giúp chuẩn bị tốt cho trẻ em vào môi trường hòa nhập.

(Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập)

Như vậy, đối tượng cần được thực hiện phát hiện sớm bao gồm: Trẻ em, học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học có dấu hiệu phát triển không bình thường hoặc có nguy cơ suy giảm chức năng. Những trẻ này thường có nhu cầu giáo dục đặc biệt về hỗ trợ phát triển ngôn ngữ, vận động, nhận thức hoặc các kỹ năng xã hội cần thiết cho học tập và sinh hoạt. 

Mục tiêu của phát hiện sớm là xác định các trẻ có dấu hiệu hoặc nguy cơ phát triển chậm về mặt ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, vận động hoặc các vấn đề về nhận thức và cảm xúc. Các hoạt động phát hiện sớm bao gồm đánh giá sàng lọc và phân loại nhu cầu giáo dục dựa trên các công cụ khoa học và phương pháp đánh giá chuyên nghiệp, giúp nhận diện trẻ cần được can thiệp sớm trước khi các biểu hiện khuyết tật trở nên nghiêm trọng hơn. Theo Luật pháp Việt Nam, phát hiện sớm là quyền lợi cơ bản của trẻ em khuyết tật, nhằm tạo bảo đảm quyền lợi cơ bản của trẻ em khuyết tật, nhằm tạo điều kiện để các em được phát triển tối ưu và hòa nhập cộng đồng (điều 14, Luật Người khuyết tật (2010)
 và điều 47, Luật trẻ em (2016)
).

1.1.2. Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm 

Việc phát hiện sớm và can thiệp giáo dục sớm  giúp nhận diện trẻ cần được can thiệp sớm trước khi các biểu hiện khuyết tật trở nên nghiêm trọng hơn có vai trò quan trọng không chỉ trong phát triển cá nhân của trẻ mà còn góp phần vào tiến trình giáo dục hòa nhập và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Dưới đây là những lợi ích nổi bật của phát hiện sớm và can thiệp giáo dục sớm đối với trẻ khuyết tật:

- Tối ưu hóa khả năng phát triển của trẻ: Phát hiện sớm giúp xác định chính xác các nhu cầu đặc biệt của từng trẻ trong giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển. Khi các vấn đề được nhận diện và can thiệp sớm, khả năng phục hồi và phát triển của trẻ sẽ cao hơn rất nhiều so với khi can thiệp ở giai đoạn muộn. Can thiệp giáo dục sớm có thể giúp trẻ em khuyết tật đạt được các mốc phát triển quan trọng, từ đó cải thiện khả năng hòa nhập xã hội (UNICEF, 2019).

- Ngăn ngừa sự phát triển của các rối loạn nghiêm trọng: Nhiều rối loạn phát triển như rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ hay rối loạn tăng động giảm chú ý có thể biểu hiện nhẹ trong những năm đầu đời nhưng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không được can thiệp kịp thời. Phát hiện và can thiệp sớm có thể giúp giảm thiểu hoặc ngăn ngừa những khó khăn trong học tập và sinh hoạt mà trẻ có thể gặp phải sau này.

- Nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng: Quá trình phát hiện và can thiệp sớm cũng là dịp để gia đình và cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò của họ trong việc hỗ trợ trẻ khuyết tật. Thông qua các chương trình phát hiện và can thiệp sớm, phụ huynh được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp trẻ phát triển ngay từ gia đình (Dunst & Trivette, 2009)
. Cộng đồng cũng có cơ hội hiểu và đồng hành cùng gia đình trong quá trình phát triển của trẻ, từ đó giảm thiểu các định kiến không đáng có.

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội: Việc phát hiện sớm không chỉ mang lại lợi ích cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển của xã hội. Những trẻ được phát hiện sau đó tham gia vào can thiệp sớm có khả năng tham gia vào môi trường giáo dục và lao động, trở thành thành viên có ích của cộng đồng. Điều này giúp xã hội giảm bớt gánh nặng về chi phí và tài nguyên cần thiết cho những can thiệp muộn và phức tạp hơn (Global Partnership for Education, 2020)
.

- Củng cố hệ thống giáo dục và hỗ trợ hòa nhập: Phát hiện sớm cũng góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục hòa nhập. CBQL, GVMN và các chuyên gia khi thực hiện hoạt động GDHN có cơ hội nâng cao năng lực, hiểu biết về khuyết tật và các nhu cầu đặc biệt, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục và hỗ trợ phù hợp hơn đối với trẻ em. Đồng thời, cũng giúp phát triển một mạng lưới liên kết giữa nhà trường, trung tâm hỗ trợ và các cơ quan y tế, xã hội, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững và toàn diện cho tất cả trẻ em.

Với vai trò và ý nghĩa đặc biệt đó, phát hiện sớm không chỉ là một nhiệm quan trọng mà còn là nền tảng giúp trẻ khuyết tật phát huy tối đa tiềm năng và có một cuộc sống tích cực, hòa nhập và ý nghĩa trong cộng đồng. 
Hoạt động 1.2: Thảo luận các văn bản hướng dẫn, chính sách hiện hành

Thông tin phản hồi
1.2. Cơ sở pháp lý 

Việt Nam còn tham gia một số cam kết quốc tế và văn bản quốc tế đề cập đến quyền lợi phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Các cam kết này góp phần định hướng, tạo nên nền tảng vững chắc để các quốc gia, bao gồm Việt Nam, xây dựng và triển khai các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm, giúp trẻ em khuyết tật phát huy tiềm năng và hòa nhập xã hội.

Trong những năm qua Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc và toàn diện cho công tác phát hiện sớm và can thiệp giáo dục sớm cho trẻ em học sinh khuyết tật. trong đó khẳng định phát hiện sớm và can thiệp sớm là quyền lợi cơ bản của trẻ khuyết tật, nhằm đảm bảo các em được hỗ trợ phát triển phù hợp. Các văn bản nhấn mạnh rằng việc phát hiện và can thiệp sớm giúp trẻ khuyết tật phát huy tiềm năng và có cơ hội hòa nhập xã hội và môi trường giáo dục. Vai trò của các cơ quan giáo dục và y tế trong phát hiện và can thiệp sớm. Các văn bản quy định rõ vai trò của các cơ quan giáo dục và y tế trong công tác phát hiện và can thiệp sớm. Các cơ quan này có trách nhiệm tổ chức, cung cấp dịch vụ và phối hợp với nhau để thực hiện hỗ trợ sớm cho trẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa cơ quan giáo dục, y tế và các trung tâm hỗ trợ để tạo ra một hệ sinh thái giáo dục toàn diện cho trẻ khuyết tật. Bên cạnh các tổ chức và cơ quan chuyên môn tham gia vác văn bản pháp luật đều đề cập đến vai trò quan trọng của gia đình trong quá trình phát hiện và can thiệp sớm, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào việc hỗ trợ trẻ khuyết tật. Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục gia đình để đảm bảo trẻ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cả trong và ngoài môi trường giáo dục.
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019, điều 15 quy định về giáo dục hòa nhập: 

“1. Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học; bảo đảm quyền học tập bình đẳng, chất lượng giáo dục, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và khả năng của người học; tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của người học và không phân biệt đối xử.


2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ thực hiện giáo dục hòa nhập cho người học là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em, người học là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 Thông tư ban hành Chương trình GDMN, tại mục 5, phần Hướng dẫn thực hiện Chương trình quy định: “Phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng khiếu của trẻ; phát hiện sớm trẻ có khó khăn trong phát triển, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật”. 
- Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. 

- Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, tại Điều 14 quy định về chức năng hỗ trợ cơ sở giáo dục có trẻ em, học sinh  khuyết tật trên địa bàn khi có nhu cầu. 
Nội dung 2: Các dấu hiệu nguy cơ khuyết tật ở trẻ mầm non
Hoạt động 2.1: Thảo luận nhóm, chia sẻ tình huống thực tế về các dạng khuyết tật phổ biến
 Thông tin phản hồi: 

2.1. Trẻ khuyết tật

2.1.1 Định nghĩa
· Luật Người khuyết tật (năm 2010) định nghĩa: “Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.”(
)
· Điều 26 Luật Giáo dục (năm 2019)(
) quy định cụ thể như sau:
Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:

1. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi;

2. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi;

3. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

· Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật có nêu: Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 03 tuổi.(
) 

Theo những quy định nêu trên, tài liệu này tập trung vào đối tượng là những trẻ khuyết tật đang học trong các cơ sở giáo dục mầm non có độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 09 tuổi.
2.1.2. Phân loại

Có nhiều cách phân chia và gọi tên các dạng khuyết tật. Trong tài liệu này sử dụng thống nhất cách phân loại, gọi tên 6 dạng khuyết tật theo Luật Người khuyết tật (2010) và Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.(
)
	Khuyết tật vận động: Là tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế trong vận động, di chuyển.
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	Khuyết tật Nghe, nói: Là tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe, nói hoặc cả nghe và nói, phát âm thành tiếng và câu rõ ràng dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, trao đổi thông tin bằng lời nói.
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	Khuyết tật Nhìn: Là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường dẫn đến gặp khó khăn trong các hoạt động cần sử dụng mắt.
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	Khuyết tật Thần kinh, tâm thần: Là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.  Trẻ mầm non có khuyết tật thần kinh, tâm thần thường khó kiểm soát cảm xúc, dễ lo âu hoặc bùng nổ giận dữ. Các em có thể thu mình, ít giao tiếp hoặc hành vi bốc đồng, khó tuân thủ quy tắc. Khả năng chú ý và ghi nhớ còn hạn chế, khó duy trì tập trung vào hoạt động. Lời nói, suy nghĩ và hành động có thể bất thường, khác biệt so với bạn cùng lứa. Những khó khăn này ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi và cần được hỗ trợ đặc thù từ giáo viên, gia đình.
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	Khuyết tật Trí tuệ: Là tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhận thức, tư duy biểu hiện bằng việc chậm hoặc không thể suy nghĩ, phân tích về sự vật, hiện tượng, giải quyết sự việc. 
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	Khuyết tật khác: Là tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến cho hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn mà không thuộc các trường hợp nêu trên. Có nhiều trẻ thuộc nhóm khuyết tật khác (Rối loạn phổ tự kỷ, bệnh hiếm…).
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	Trẻ mắc một dạng khuyết tật được gọi là đơn tật. Ví dụ: Khuyết tật Nhìn; Khuyết tật Vận động. Trẻ mắc từ hai khuyết tật trở lên gọi là đa tật.Ví dụ: trẻ khuyết tật Nhìn và Vận động; trẻ khuyết tật Trí tuệ và Nghe, nói… 


Hoạt động 2.2. Động não: Thầy/cô giáo hãy cho biết mục tiêu và các phương pháp để nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật?

Thông tin phản hồi 

2.2. Nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật

2.2.1. Mục tiêu

Mục tiêu của việc nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật là chỉ ra các dấu hiệu nghi ngờ khuyết tật xuất hiện ở trẻ để giúp giáo viên có những can thiệp tương ứng, thích hợp, đồng thời giúp phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm tạo cơ hội để trẻ phát triển tốt các năng lực của bản thân, tăng khả năng tiếp cận, hoà nhập với cuộc sống.

2.2.2. Phương pháp nhận diện


Cũng như các trẻ khác, mỗi trẻ khuyết tật là một nhân cách riêng, độc đáo, khác biệt cần được tôn trọng. Tuy nhiên, khi mắc một hay nhiều khuyết tật, các trẻ này sẽ có những dấu hiệu đặc trưng của loại khuyết tật đó. Để nhận diện và phát hiện ra trẻ có nguy cơ khuyết tật cần thực hiện theo các chỉ dẫn sau đây:
· Quan niệm nhận diện là bước sàng lọc các khó khăn trong sinh hoạt, học tập và vui chơi của trẻ ở trường mầm non nhằm phát hiện sớm những trẻ có nguy cơ khuyết tật.  

· Người chịu trách nhiệm: giáo viên, viên chức hỗ trợ giáo dục hoà nhập.

· Phương pháp nhận diện:

	· Phương pháp quan sát: Giáo viên quan sát, ghi chép thông tin về biểu hiện của trẻ trong các hoạt động học tập, giao tiếp, vui chơi,… trong điều kiện tự nhiên và so sánh với các trẻ khác để nhận ra các nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ.
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· Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của trẻ: Giáo viên phân tích, so sánh các sản phẩm hoạt động của trẻ với các bạn cùng lớp và với yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục mầm non về phẩm chất và năng lực để phát hiện sự khó khăn trong các hoạt động của trẻ.
·  Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục: Xem xét sản phẩm của trẻ và kế hoạch giáo dục cá nhân (nếu có); trao đổi với giáo viên năm học trước và người đại diện hợp pháp để thu thập thêm thông tin về các khó khăn trong các hoạt động ở trường và hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ tại gia đình của trẻ.
Hoạt động 2.3. Thảo luận nhóm: Thầy/cô hãy nghiên cứu tài liệu sau đó thảo luận nhóm để rút ra những dậu hiện để nhận diện có nguy cơ khuyết tật

Thông tin phản hồi

2.3. Dấu hiệu nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật

a) Nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật vận động

· Yếu, hoặc hạn chế vận động tay, chân hoặc các bộ phận khác trên cơ thể ở đầu, cổ, lưng, tay, chân.
· Trẻ gặp khó khăn khi đi bộ, chạy, nhảy so với các bạn.
· Trẻ gặp khó khăn khi viết, vẽ, tô màu như: cách cầm bút, tư thế ngồi viết, vẽ và cử động tay.
· Trẻ gặp khó khăn khi tự phục vụ bản thân như: ăn hay mặc quần áo khác nhiều so với các bạn cùng lớp.
· Trẻ dễ bị mệt mỏi, không thể thực hiện hoạt động học tập, vui chơi liên tục trong suốt hoạt động hoặc cả ngày ở trường mầm non. 
b)  Nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật nhìn 

· Trẻ có hình dạng và cấu tạo của mắt khác thường (cầu mắt lồi hoặc xẹp; thường xuyên chảy nước mắt; mắt luôn có dử; mắt chớp liên tục).
· Trẻ luôn gí sát mắt vào vật để nhìn.
·  Trẻ hay phàn nàn vì đau đầu, buồn nôn, hoa mắt, mắt bị nóng và ngứa; nhìn mọi thứ thấy bị mờ, không rõ.
· Khó khăn khi nhìn hoặc không nhìn thấy đồ vật.
c) Nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật nghe, nói 
* Trẻ có nguy cơ khuyết tật nghe

· Trẻ không hoặc ít phản ứng với âm thanh.
· Phát ra âm thanh nhưng không rõ tiếng, câu.
· Không nghe được.
· Khiếm khuyết, dị dạng vành tai, ống tai ngoài ảnh hưởng đến nghe.
· Trẻ thường xuyên phản hồi thiếu chính xác với các yêu cầu bằng lời của giáo viên và các bạn.
· Trẻ có vốn từ hạn chế; phát âm sai so với các bạn.
· Trẻ không nói hoặc diễn đạt khó, nói ngọng, nói không rõ ràng.
* Trẻ có nguy cơ khuyết tật nói

· Khiếm khuyết, dị dạng cơ quan phát âm ảnh hưởng đến việc phát âm.

· Phát âm sai, khó khăn trong khi nói, nói lắp, mất ngôn ngữ, không có ngôn ngữ.
· Trẻ rối loạn về giọng điệu hoặc vốn từ vựng nghèo nàn.
· Trẻ nói không rõ nghĩa khiến người nghe khó hiểu; nói sai trật tự ngữ pháp.
· Trẻ sử dụng ngôn ngữ không đúng ngữ cảnh giao tiếp.
d) Nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật trí tuệ

Trẻ đồng thời có cả hai biểu hiện sau đây:

· Nhận thức kém hơn hẳn các bạn cùng độ tuổi. Không theo kịp Chương trình Giáo dục mầm non dành cho cả lớp ngay cả khi giáo viên đã tìm mọi cách để điều chỉnh và hỗ trợ.
· Hạn chế hơn hẳn các bạn về kĩ năng sống: giao tiếp, xã hội (thiết lập và duy trì các mối quan hệ), tự phục vụ, vui chơi,…
e)  Nhận diện trẻ có nguy cơ khuyết tật thần kinh, tâm thần

· Trẻ thường ngồi một mình, chơi một mình không quan tâm tới bất kì ai.
· Trẻ có những hành vi bất thường như kích động, cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, sự an toàn của bản thân và người khác.
· Bất ngờ dừng mọi hoạt động, mắt mở trừng trừng không chớp, co giật chân tay, môi, mặt hoặc bất thình lình ngã xuống, co giật, sùi bọt mép, hỏi không biết.
· Trẻ không nhớ người thân, thầy cô, bạn bè.
· Trẻ bỏ đi lang thang.
g) Nhận diện trẻ có nguy cơ rối loạn phổ tự kỉ  

	Lĩnh vực
	Các dấu hiệu “nguy cơ”

	Tương tác xã hội
	‒ Ít hoặc không đáp ứng qua lại về xã hội. 

‒ Ít hoặc không chơi các trò chơi qua lại, đóng vai.

‒ Ít hoặc không đòi hỏi sự chú ý.

‒ Ít hoặc không bắt chước hành động của người khác.

‒ Ít hoặc không hứng thú chơi với bạn cùng độ tuổi.

‒ Ít hoặc không chơi trò chơi đúng chức năng, chơi tưởng tượng, chơi đóng vai.

	Giao tiếp
	‒ Ít hoặc không giao tiếp để hướng sự chú ý của người khác.

‒ Ít hoặc không sử dụng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để giao tiếp.

‒ Ít hoặc né tránh hoặc không tương tác mắt.

‒ Đáp ứng với âm thanh hoặc tên gọi không nhất quán.

‒ Ít hoặc không sử dụng ngón trỏ để chỉ tay.

‒ Chậm nói / không sử dụng ngôn ngữ lời nói để giao tiếp.

‒ Không nói câu có hai từ đơn ở 24 tháng tuổi.

‒ Ngôn ngữ phát triển chậm hoặc bất thường.

‒ Đã có ngôn ngữ nhưng sau đó bị mất đi.

‒ Hay nhại lời, lặp lại câu hỏi hay lời người khác nói.

	Hành vi – giác quan 
	‒ Hành vi, sở thích và hoạt động rập khuôn, cứng nhắc, không muốn thay đổi

‒ Bị cuốn hút vào những sở thích, hành vi định hình như chơi với một miếng ghép hình; xe ô tô đồ chơi; nhãn mác,…

‒ Phản ứng mạnh hay thiếu phản ứng đối với những tác động thuộc về giác quan. Ví dụ, trẻ không cảm nhận được nhiệt độ lạnh hay nóng, không có cảm giác đau đớn khi bị ngã, nhạy cảm đối với âm thanh, vải sợi, ngửi và sờ chạm vật thể nào đó quá mức bình thường hoặc có những hành vi rập khuôn hay lặp đi lặp lại như quay vòng đồ chơi, mê mẩn nhìn đèn điện, quạt xoay trên trần nhà…


Ngay sau khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu nguy cơ khuyết tật, giáo viên mầm non cần thực hiện các biện pháp sau:
- Trao đổi với cha mẹ/người chăm sóc về những biểu hiện chậm phát triển hoặc bất thường trong hành vi, kỹ năng của trẻ so với yêu cầu phát triển của lứa tuổi. Cách trao đổi cần thân thiện, tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu tránh gây lo lắng không cần thiết.
- Tư vấn cho cha mẹ/người chăm sóc cách quan sát, ghi chép thêm các biểu hiện của trẻ trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời hướng dẫn họ cách quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ giáo dục phù hợp tại gia đình.
- Hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc tìm hiểu quy trình xác định khuyết tật tại địa phương (ví dụ: đi khám tại bệnh viên trung ương hoặc tuyến tỉnh có khoa tâm thần nhi, chuyên khoa tai mũi họng; gặp công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội có trách nhiệm để được hướng dẫn cách hoàn thiện hồ sơ xác định mức độ khuyết tật
…).
- Hỗ trợ cha mẹ/người chăm sóc trong quá trình thực hiện xác định khuyết tật cho trẻ, như cung cấp giấy giới thiệu, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, kết nối với cơ sở y tế hoặc các chuyên gia đánh giá.
- Ghi chép và lưu hồ sơ ban đầu về các biểu hiện quan sát được của trẻ, các lần trao đổi với cha mẹ và các bước hỗ trợ đã thực hiện. Hồ sơ này giúp theo dõi tiến trình phát hiện – can thiệp, đồng thời là cơ sở để phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong nhà trường hoặc ngoài cộng đồng.
- Phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, cán bộ y tế học đường (nếu có), hoặc các chuyên gia hỗ trợ giáo dục hòa nhập để lập kế hoạch hỗ trợ bước đầu cho trẻ trong khi chờ xác định chính thức về tình trạng khuyết tật.

Nội dung 3: Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn phiên bản thích ứng của Việt Nam  ASQ -3

Hoạt động 3.1: Giảng viên hướng dẫn sử dụng ASQ 3 để sàng lọc, nhận diện trẻ có nguy cơ chậm trễ trong phát triển hoặc nguy cơ khuyết tật
 Thông tin phản hồi: Nhận diện nội dung, cấu trúc, cách sử dụng bảng hỏi.

ASQ - 3 là Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn phiên bản thích ứng của Việt Nam
 do Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai với sự tài trợ kinh phí của tổ chức UNICEF Việt Nam. Bộ công cụ này là một công cụ hữu ích giúp cha mẹ, người chăm sóc và giáo viên kiểm tra nhanh (sàng lọc) sự phát triển của trẻ một cách toàn diện và khoa học.

Bộ câu hỏi ASQ-3 phiên bản Việt gồm 5 bảng hỏi theo dõi sự phát triển của trẻ từ 36 – 60 tháng tuổi. Mỗi bảng hỏi ASQ-3 phiên bản Việt được cấu trúc bao gồm 3 phần chính: 1) Trang thông tin chung, 2) Các trang câu hỏi dành cho cha mẹ/người chăm sóc/giáo viênchính của trẻ, 3) Trang tổng hợp kết quả. 

- Trang thông tin chung ghi các thông tin về nhân khẩu học và tính tuổi của trẻ.

- Năm lĩnh vực được khảo sát gồm có 30 câu hỏi về các khả năng của trẻ được chia thành: Giao tiếp, Vận động thô, Vận động tinh, Giải quyết vấn đề và Cá nhân-Xã hội 

1.
Giao tiếp: lĩnh vực này liên quan đến những kĩ năng ngôn ngữ của trẻ, bao gồm trẻ có thể nói gì và có thể hiểu gì.

2.
Vận động thô: lĩnh vực này liên quan đến việc trẻ sử dụng và phối hợp tay và chân của trẻ khi di chuyển và chơi đùa.

3.
Vận động tinh: lĩnh vực này liên quan đến sự vận động và phối hợp của hai bàn tay và các ngón tay của trẻ.

4.
Giải quyết vấn đề: lĩnh vực này liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ và cách trẻ chơi với đồ chơi như thế nào.

5.
Cá nhân- xã hội: lĩnh vực này liên quan đến kĩ năng tự phục vụ của trẻ và những tương tác của trẻ với người khác.

Phần “Câu hỏi chung” bao gồm những câu hỏi về sự phát triển tổng quát của trẻ và mối quan tâm, lo lắng của cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sự phát triển của trẻ.

Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện ASQ – 3 với trẻ mầm non để phát hiện trẻ có nguy cơ khuyết tật: 
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Bước 1: Lựa chọn bảng hỏi

Mỗi bảng hỏi ASQ-3 phiên bản Việt được cấu trúc bao gồm 4 phần chính: 1) Trang thông tin chung, 2) Các trang câu hỏi dành cho cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo duc trẻ, 3) Phần các câu hỏi chung; 4) Trang tổng hợp kết quả. Có tất cả 5 bảng hỏi được sử dụng cho các nhóm tuổi khác nhau. Việc lựa chọn đúng bảng hỏi cho từng trẻ là nhân tố quyết định cho việc sử dụng chính xác V- ASQ-3. Mỗi bảng hỏi V-ASQ-3 được dành cho một nhóm tuổi cụ thể và những thông tin đó đã được ghi trong phần đầu trang Thông tin về gia đình và các trang đầu tiên của bảng hỏi. 

Để lựa chọn bảng hỏi, anh chị vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

- Xác định chính xác tuổi thực của trẻ vào thời điểm sàng lọc.

- Kiểm tra thông tin về nhóm tuổi (được ghi rõ ở phần đầu tiên củaTrang thông tin về gia đình và trang đầu tiên của các câu hỏi) nhằm chắc chắn rằng tuổi thực của trẻ nằm trong nhóm tuổi đó. Ví dụ:
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Phần thông tin này cho biết đây là bảng hỏi 54 tháng tuổi (dành để đánh giá trẻ từ 51 tháng 0 ngày đến 56 tháng 30 ngày). Bảng hỏi này là bảng thích ứng tiếng Việt ASQ-3 phiên bản 3.8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dưới đây là phần minh họa về cách xác định tuổi thực của trẻ vào thười điểm hoàn thành bảng hỏi và lựa chọn bảng hỏi như sau:

Tuổi thực của trẻ được tính bằng cách lấy ngày hoàn thành bảng hỏi trừ đi ngày sinh của trẻ. Xem 2 ví dụ dưới đây về cách tính tuổi thực của trẻ và việc chọn bảng hỏi. 

Ví dụ 1:

	
	Năm
	Tháng
	Ngày

	Ngày hoàn thành Bảng hỏi
	2015
	7
	15

	Ngày sinh của trẻ
	2011
	3
	10

	Tuổi thực của trẻ
	4 tuổi
	4 tháng
	5 ngày


Ví dụ này chỉ ra cách tính tuổi thực dựa trên ngày hoàn thành Bảng hỏi và ngày sinh của trẻ. Tuổi thực của trẻ chính xác là 4 tuổi, 4 tháng, 5 ngày tương đương 52 tháng 5 ngày. Trong trường hợp này sử dụng bảng hỏi 54 tháng (Bảng hỏi 54 tháng dành cho trẻ từ 51 tháng 0 ngày đến 56 tháng 30 ngày)

Ví dụ 2:

	
	Năm
	Tháng
	Ngày

	Ngày hoàn thành bảng hỏi
	2014

2015
	18 (6+12)

6

7
	45

15

	Ngày sinh của trẻ
	2011
	10
	28

	Tuổi thực của trẻ
	3 tuổi
	8 tháng
	17 ngày


Trong ví dụ này, ngày hoàn thành bảng hỏi là 15/07/2015. Trẻ sinh ngày 28/10/2011. Tuổi thực của trẻ là 44 tháng 17 ngày, vì vậy chọn Bảng hỏi 42 tháng (Bảng hỏi 42 tháng dành cho trẻ từ 42 tháng 0 ngày đến 44 tháng 30 ngày).

Đễ hỗ trợ trong việc lựa chọn bảng hỏi để tiến hành, sau khi tính toán chính xác tuổi của trẻ, anh chị có thể sử dụng bảng sau để lựa chọn bảng hỏi phù hợp

	Bảng hỏi ASQ-3 phiên bản Việt được sử dụng
	Dành cho trẻ có số tháng tuổi tương ứng

	36 tháng
	Dành cho trẻ từ 34 tháng 16 ngày đến 38 tháng 30 ngày

	42 tháng
	Dành cho trẻ từ 39 tháng 0 ngày đến 44 tháng 30 ngày

	48 tháng
	Dành cho trẻ từ 45 tháng 0 ngày đến 50 tháng 30 ngày

	54 tháng
	Dành cho trẻ từ 51 tháng 0 ngày đến 56 tháng 30 ngày

	60 tháng
	Dành cho trẻ từ 57 tháng 0 ngày đến 65 tháng 30 ngày



Lưu ý: Trong thực tế triển khai, có trường hợp thời gian khi giao bảng hỏi thì tuổi của trẻ là 38 tháng 25 ngày (phù hợp với bảng 36 tháng tuổi) nhưng thời gian để gia đình gửi lại bảng báo cáo khoảng 10 ngày có nghĩa là đến thời điểm tuổi của trẻ là 39 tháng 5 ngày (tương ứng với bảng hỏi 42 tháng). Trong trường hợp đó, giáo viên nên phát bảng hỏi 42 tháng cho cha mẹ và hướng dẫn họ tiến hành.

Bước 2: Thực hiện bảng hỏi

Về nội dung của bảng hỏi: mỗi bảng hỏi V-ASQ-3 có trang “Thông tin chung”, các trang tiếp theo là câu hỏi chia theo 5 lĩnh vực, 2 trang cuối là phần “Câu hỏi chung”. Cụ thể:

- Trang thông tin chung ghi các thông tin về nhân khẩu học và tính tuổi của trẻ.

- Năm lĩnh vực được khảo sát gồm có 30 câu hỏi về các khả năng của trẻ được chia thành: Giao tiếp, Vận động thô, Vận động tinh, Giải quyết vấn đề và Cá nhân-Xã hội 

1/ Giao tiếp: lĩnh vực này liên quan đến những kĩ năng ngôn ngữ của trẻ, bao gồm trẻ có thể nói gì và có thể hiểu gì.

2/ Vận động thô: lĩnh vực này liên quan đến việc trẻ sử dụng và phối hợp tay và chân của trẻ khi di chuyển và chơi đùa.

3/ Vận động tinh: lĩnh vực này liên quan đến sự vận động và phối hợp của hai bàn tay và các ngón tay của trẻ.

4/ Giải quyết vấn đề: lĩnh vực này liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ và cách trẻ chơi với đồ chơi như thế nào.

5/ Cá nhân- xã hội: lĩnh vực này liên quan đến kĩ năng tự phục vụ của trẻ và những tương tác của trẻ với người khác.

Phần “Câu hỏi chung” bao gồm những câu hỏi về sự phát triển tổng quát của trẻ và mối quan tâm, lo lắng của cha mẹ, người chăm sóc trẻ về sự phát triển của trẻ.

Về cách tiến hành:Do phần lớn các câu hỏi, cha mẹ/người chăm sóc chính /giáo viênmầm non có thể tự điền được thông qua việc quan sát trẻ hàng ngày. Với các câu hỏi mà cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viênmầm non chưa có câu trả lời chắc chắn, hãy khuyến khích tạo điều kiện cho trẻ làm theo yêu cầu trong bảng hỏi. Cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên mầm non có thể yêu cầu trẻ làm và thử lại 3 – 5 lần cho mỗi câu hỏi. Tuy nhiên, nếu thấy trẻ mệt mỏi thì cho trẻ tiếp tục yêu cầu trẻ vào một thời điểm thích hợp khác. Cha mẹ /người chăm sóc chính/giáo viên mầm non nên thực hiện bảng hỏi này như một trò chơi vui vẻ với trẻ.Đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thoải mái và sẵn sàng để chơi.

Về cách điền bảng hỏi: Với mỗi câu hỏi, cha mẹ/ người chăm sóc chính/ giáo viên mầm non phải lựa chọn một trong ba phương án trả lời về khả năng thực hiện của trẻ là: “Có”, “Thỉnh thoảng”, “Chưa”. 

Chọn “Có” có nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được kĩ năng.

Chọn “Thỉnh thoảng” có nghĩa là trẻ mới bắt đầu thực hiện được kĩ năng đó hoặc thể hiện kĩ năng đó chưa ổn định.

 Chọn “Chưa” nghĩa là trẻ chưa thực hiện được kĩ năng.

- Sử dụng bút màu đen hoặc xanh để đánh dấu vào câu trả lời phù hợp.

Những điểm lưu ý dưới đây sẽ giúp đảm bảo việc hoàn thành bảng hỏi một cách chính xác:

- Ghi nhớ rằng người trả lời bảng hỏi phải là người rất hiểu trẻ. Họnên là cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ. Người trả lời phải là người có khả năng quan sát và khuyến khích trẻ thể hiện tốt nhất khả năng của mình. 

- Nếu có thể, hãy cho cho cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên biết trước nội dung bảng hỏi trước ngày chính thức thực hiện bảng hỏi. Nhờ vậy, họ có thể đọc trước những câu hỏi và tạo điều kiện cho trẻ chơi với các đồ dùng mới lạ trước ngày thực hiện bảng hỏi.

- Trước khi cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên mầm non trả lời bảng hỏi, hãy giải thích (qua trao đổi trực tiếp, qua điện thoại, hoặc qua thư) mục đích của việc sàng lọc và lý do tại sao V-ASQ-3 được lựa chọn sử dụng. 

- Nếu như cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên mầm non gặp khó khăn trong quá trình trả lời bảng hỏi, có thể cân nhắc các hỗ trợ dưới đây:

+ Cùng với họ hoàn thành bộ câu hỏi tại nhà hoặc tại trường mầm non

+ Giải đáp các thắc mắc của họ liên quan đến từng câu hỏi 

+ Đọc to từng câu hỏi và đảm bảo họ hiểu rõ chúng

+ Hỗ trợ họ trong việc khuyến khích trẻ thực hiện cũng như diễn giải những phản ứng của trẻ

+ Ghi đầy đủ các thông tin phù hợp trong Trang thông tin chung và trong phần “Các điểm quan trọng cần lưu ý” và phần “Ghi chú” ở trang đầu tiên của bảng hỏi.

+ Nếu bạn có cơ hội gặp gỡ cha mẹ, người chăm sóc trẻ trước ngày thực hiện bảng hỏi chính thức, hãy giải thích với họ nội dung trong phần “Những điểm quan trọng cần lưu ý” ở trang đầu tiên của bảng hỏi.

+ Mô tả các dạng câu hỏi trong mỗi lĩnh vực phát triển và cách thức trả lời.

+ Khuyến khích cha mẹ/người chăm sóc chính/giáo viên mầm non giúp trẻ thử các hoạt động (trong mỗi câu hỏi) với trẻ trước khi đưa ra câu trả lời.

- Lưu ý rằng để tính điểm và diễn giải chính xác, cần cố gắng trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bảng hỏi, kể cả phần Tổng kết (trang cuối của bảng hỏi). Nếu một lĩnh vực trong bảng hỏi có từ 2 câu hỏi trở lên không có câu trả lời sẽ không xem xét được toàn diện khả năng của trẻ.

Bước 3: Tính điểm

Cần tiến hành theo các bước dưới đây để đảm bảo sự chính xác trong quá trình tính điểm. 

Bước 1: Xem xét lại toàn bộ bảng hỏi để tìm ra các mục thiếu câu trả lời. Nếu mọi câu hỏi trong bảng hỏi được trả lời đầy đủ, tiếp tục bước 2. Trong trường hợp có một số câu hỏi bị thiếu câu trả lời, xác định lý do tại sao và tìm cách thu thập thông tin nếu có thể để trả lời những câu hỏi đó (ví dụ gọi điện lại cho phụ huynh....). Trong trường hợp ở gia đình trẻ không có đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu của câu hỏi, giáo viên giúp cha mẹ thực hiện câu hỏi đó tại trường mầm non. 

Lưu ý:Một lĩnh vực trong V- ASQ-3 sẽ không được tính điểm nếu như có hơn 2 câu hỏi trở lên trong lĩnh vực này không có câu trả lời.

Bước 2: Sửa lại điểm với những câu hỏi được trả lời là “Chưa” hoặc “Thỉnh thoảng” trong trường hợp những câu hỏi có mức độ khó cao hơn được trả lời là “Có” hoặc “Thỉnh thoảng”. Đối với những câu hỏi có liên quan với nhau, nếu như những câu hỏi có mức độ khó cao hơn được trả lời là “Có” (hoặc “Thỉnh thoảng”), thì các câu hỏi ở mức độ dễ hơn nên được trả lời là “Có”.  

Bước 3: Cho điểm từng câu hỏi trong bảng hỏi: Số điểm phù hợp với mỗi câu hỏi: “Có”= 10 điểm, “Thỉnh thoảng”= 5 điểm, “Chưa”= 0 điểm. Điểm số của những câu hỏi được ghi lại vào cột điểm nằm bên cạnh câu trả lời của phụ huynh.

Lưu ý có một số trường hợp bạn sẽ chỉ chấm điểm “Có” hoặc “Chưa” chứ không tính điểm “Thỉnh thoảng”. Những trường hợp này đã được hướng dẫn cụ thể trong từng mục tương ứng. Ví dụ:
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Hay 
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Bước 4: Tính điểm tổng cho mỗi lĩnh vực phát triểnsau: Giao tiếp, Vận động thô, Vận động tinh, Giải quyết vấn đề và Cá nhân-Xã hội. Ghi điểm tổng cho mỗi lĩnh vực phát triển vào cột điểm có sẵn trong phần cuối từng lĩnh vực phát triển. (Xem thêm phần điều chỉnh điểm khi có câu hỏi không được trả lời- Mục 4)

Bước 5: Chuyển điểm tổng từng lĩnh vực phát triển vào tờ Tóm tắt thông tin V- ASQ-3: Ghi lại điểm tổng từng lĩnh vực phát triển vào ô điểm (phía bên trái biểu đồ) và tô đậm số ô tương ứng trên biểu đồ.

Bước 6: Chuyển những câu trả lời trong phần Câu hỏi chung vào tờ Tóm tắt thông tin V- ASQ-3: bao gồm các câu trả lời “Có”, “Không” và các ghi chép khác.

Bước 7: Ghi lại các quyết định sau sàng lọc: Ghi lại tất cả những kế hoạch tiếp theo vào phần cuối tờ Tóm tắt thông tin V-ASQ-3.

Bước 8: Ghi lại tất cả những câu trả lời cho mọi câu hỏi (C/có, TT/thỉnh thoảng, Ch/chưa) vào ô phía dưới bên trái tờ Tóm tắt thông tin V- ASQ-3. Nếu như có câu hỏi nào đó thiếu câu trả lời, đánh dấu X vào ô tương ứng với câu hỏi đó.

Ví dụ về việc ghi điểm
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Bin quyén da ding ki,





Lưu ý về việc điều chỉnh điểm:

Khi một câu hỏi nào đó trong một lĩnh vực phát triển không có câu trả lời, tổng điểm của lĩnh vực sẽ được điều chỉnh. Điểm điều chỉnh của lĩnh vực sẽ được tính như sau: Đầu tiên, lấy tổng điểm của cả lĩnh vực chứa câu hỏi đó chia cho số câu hỏi được trả lời để được điểm trung bình của lĩnh vực, điểm trung bình này chính là điểm của câu hỏi không có câu trả lời. Sau đó lấy điểm trung bình này cộng với điểm số của các mục đã được trả lời sẽ cho ra điểm tổng đã được điều chỉnh của lĩnh vực. Điểm một lĩnh vực sẽ KHÔNG được tính nếu như trong lĩnh vực đó có trên 2 câu hỏi không được trả lời.

Để thuận lợi hơn cho việc điều chỉnh điểm, sử dụng bảng dưới đây để xác định điểm điều chỉnh cho các lĩnh vực căn cứ vào tổng điểm thu được. Xác định điểm tổng ở cột bên trái, sau đó dò sang trái để tìm điểm điều chỉnh nếu một hoặc hai câu hỏi bị thiếu câu trả lời. So sánh điểm này với điểm trên tờ Tổng hợp thông tin V- ASQ-3.

	Điểm tổng 
	Điểm điều chỉnh

-1 câu hỏi không được trả lời
	Điểm điều chỉnh

- 2 câu hỏi không được trả lời

	50
	60
	-

	45
	54
	-

	40
	48
	60

	35
	42
	52.5

	30
	36
	45

	25
	30
	37.5

	20
	24
	30

	15
	18
	22.5

	10
	12
	15

	5
	6
	7.5

	0
	0
	0


Ví dụ: Trong lĩnh vực Vận động tinh, điểm tổng cộng của một trẻ là 20 điểm, tuy nhiên có 1 câu hỏi không được trả lời. Khi đó điểm điều chỉnh cho lĩnh vực này của trẻ là 24 điểm.

Bước 4. Diễn giải kết quả


Xem xét lại một cách cẩn thận tờ Tổng hợp thông tin V- ASQ-3 (bao gồm điểm tổng cộng của 5 lĩnh vực và những câu trả lời) cũng như các thông tin liên quan khác (Ví dụ như thông tin trao đổi với phụ huynh, các lưu ý từ những chuyên gia khác). Biểu đồ trong Tổng hợp thông tin V- ASQ-3là công cụ đơn giản giúp bạn đánh giá điểm số của trẻ và cân nhắc các bước can thiệp tiếp theo:

- Nếu như điểm số của trẻ nằm phía trên đường ranh giới (cụ thể là nằm ở khu vực màu trắng trên biểu đồ), có nghĩa là trẻ có các kỹ năng phù hợp trong lĩnh vực phát triển đó vào thời điểm sàng lọc. Mang lại cho trẻ một môi trường giáo dục phong phú, bao gồm việc thực hiện các hoạt động sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ.

- Mỗi lĩnh vực phát triển có một “điểm ranh giới” nằm ngay bên cạnh tên lĩnh vực phát triển và được thể hiện bằng điểm phân chia chính xác giữa khu vực màu xám (xanh) và màu đen trên biểu đồ. Điểm số trong “khu vực cần theo dõi” (khu vực màu xám/xanh trên biểu đồ) rất gần với điểm ranh giới. Nếu điểm số của trẻ rơi vào khu vực cần theo dõi có nghĩa là trẻ cần thực hành/tập luyện nhiều hơn ở lĩnh vực phát triển đó. Quá trình phát triển của trẻ cần được theo dõi cẩn thận (nói cách khác là trẻ nên được tái sàng lọc)

- Nếu điểm số của trẻ nằm phía dưới đường ranh giới (cụ thể là nằm ở khu vực màu đen trên biểu đồ), trẻ cần được đánh giá sâu hơn về lĩnh vực phát triển đó.
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Ví dụ với biểu đồ trong thang tổng hợp thông tin dành cho nhóm 36 tháng tuổi. Ở lĩnh vực Giao tiếp điểm ngưỡng là 30.85 điểm và điểm ranh giới 41 điểm. Nếu trẻ đạt được 30 điểm ở lĩnh vực này sẽ rơi vào khoảng màu đen. Trẻ cần đánh giá sâu hơn về lĩnh vực Giao tiếp. Nếu trẻ đạt 40 điểm, rơi vào vùng màu xanh thì có nghĩa là trẻ cần thực hành/tập luyện nhiều hơn ở lĩnh vực Giao tiếp này ở nhà và ở trường mẫu giáo. Còn nếu điểm của trẻ đạt được là 50 rơi vào khoảng màu trắng thì có nghĩa là trẻ có các kỹ năng phù hợp trong lĩnh vực phát triển đó vào thời điểm tiến hành đo sàng lọc. Xem biểu đồ hướng dẫn ra quyết định trên kết quả sang lọc VASQ-3

Ở phần 2, với câu trả lời cho những câu hỏi ở phần Tổng kết, nếu như những câu trả lời in đậm được đánh dấu (ví dụ Có hoặc Không), việc tiếp tục theo dõi là cần thiết. Những câu trả lời trong phần Tổng kết có thể chỉ ra rằng trẻ cần được đánh giá kỹ hơn hoặc cần được theo dõi, ngay cả khi tổng điểm từng lĩnh vực phát triển nằm phía trên đường ranh giới.

Bước 5: Trao đổi kết quả với phụ huynh

Sau khi tính điểm, kết quả sàng lọc cần được trao đổi với phụ huynh vào thời điểm sớm nhất. Nếu có thể, hãy trao đổi kết quả thêm với người đã trả lời bảng hỏi. Lưu ý những điểm sau

- Cung cấp kết quả sàng lọc cho phụ huynh càng sớm càng tốt vào một thời gian phù hợp.

- Nhắc lại mục đích của việc sàng lọc (sàng lọc chỉ có mục đích đưa ra thông tin về việc trẻ có cần được đánh giá thêm hay không)

- Nhắc lại điểm số từng lĩnh vực của trẻ trong V- ASQ-3, nhấn mạnh thế mạnh của trẻ. Trao đổi về các băn khoăn của phụ huynh trong phần Tổng kết.

- Thận trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ trong khi mô tả kết quả. Sử dụng các từ như “trên ranh giới”, “trong ranh giới”, hay “dưới ranh giới” thay cho các từ mang tính định hướng như “chậm phát triển”, “không bình thường”, “không đạt yêu cầu”.

- Trao đổi về những yếu tố có thể ảnh hưởng tới kết quả sàng lọc (ví dụ như: sức khỏe của trẻ, các yếu tố về môi trường)

- Cung cấp cho phụ huynh thông tin liên quan tới kế hoạch tiếp theo, ví dụ như:

+ Các hoạt động định hướng học tập cho trẻ 

+ Thông tin về các hình thức hỗ trợ trong nhà trường cũng như các loại hình dịch vụ cộng đồng phù hợp để giúp trẻ phát triển

+ Trao đổi về thời gian thực hiện các kế hoạch tiếp theo

Người đánh giá ghi lại tất cả các kết luận và khuyến nghị trong tờ Tổng hợp thông tin V - ASQ-3.

HƯỚNG DẪN RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN KẾT QUẢ SÀNG LỌC VASQ-3 
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lý do được giới thiệu là mô hình điển hình (tham khảo các nội dung hướng dẫn ở Phụ lục 1)

Hoạt động 3.2: Học viên thực hành sử dụng Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn phiên bản thích ứng của Việt Nam - ASQ 3 để sàng lọc, nhận diện trẻ phát triển chậm

 Thông tin phản hồi: một số lưu ý khi sử dụng ASQ – 3 để sàng lọc, nhận diện trẻ phát triển chậm

- Chọn đúng bảng hỏi theo độ tuổi thực của trẻ: Tính chính xác tuổi theo ngày sinh và ngày thực hiện bảng hỏi. Với trẻ sinh non (trước ngày dự sinh ≥ 3 tuần), cần điều chỉnh tuổi để chọn bảng hỏi phù hợp.

- Tạo môi trường thân thiện, thoải mái cho trẻ: Thực hiện bảng hỏi như một trò chơi giữa người lớn và trẻ. Trẻ cần được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ trước khi tham gia.

- Điền đầy đủ và chính xác thông tin: Không để trống các câu hỏi. Nếu thiếu, cần điều chỉnh điểm theo hướng dẫn để đảm bảo kết quả chính xác. Sử dụng bút màu đen/xanh và viết rõ ràng.

- Thận trọng khi diễn giải kết quả sàng lọc: Tránh dùng từ gây hoang mang như “bất thường”, “không đạt”. Sử dụng các thuật ngữ trung tính như “trong ranh giới”, “cần theo dõi”, “cần đánh giá sâu”.

- Chia sẻ kết quả sớm và phù hợp với cha mẹ: Thông báo kết quả một cách tích cực, nhấn mạnh điểm mạnh của trẻ. Tư vấn các bước tiếp theo nếu có dấu hiệu cần can thiệp.

- Bảo mật và tôn trọng thông tin trẻ: Không chia sẻ kết quả với người không liên quan. Cần có sự đồng thuận từ phụ huynh trước khi thực hiện và chia sẻ thông tin.
CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Mục tiêu của sàng lọc, phát hiện sớm là gì?

2. Trẻ có nguy cơ khuyết tật thường biểu hiện những dấu hiệu nào?

3. Nêu tên các lĩnh vực phát triển mà ASQ – 3 tập trung tìm hiêu?

4. Trình bày quy trình thực hiện ASQ – 3?

5. Mô tả cách sử dụng ASQ – 3?

6. Chỉ ra những lưu ý khi sử dụng ASQ – 3 để phát hiện ra trẻ có nguy cơ khuyết tật?
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3. Nguyễn Thị Kim Hoa và công sự (2021), Hướng dẫn tổ chức Giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non.

4. Nguyễn Bá Minh (chủ biên),(2018) Hướng dẫn tổ chức môi trường trong các cơ sở GDMN, NXB Giáo dục Việt Nam.

5. Hoàng Thị Nho và cộng sự (2022), Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng đồ dùng, đồ chơi, học liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non, NXBGD.
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PHỤ LỤC
Phụ lục số 1. ASQ- 3, 36 tháng 
	
Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn: Hệ thống 

theo dõi sự phát triển của trẻ do cha mẹ tự điền
36 THÁNG
Dành cho trẻ từ 34 tháng 16 ngày đến 38 tháng 30 ngày
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  Bản thích nghi tiếng Việt 3.8

2018


Anh chị vui lòng cung cấp những thông tin sau đây, dùng bút màu  đen hoặc màu xanh và viết rõ ràng khi hoàn thành bảng hỏi. 
Ngày hoàn thành bảng hỏi:________________________________________________________
Thông tin về trẻ
Họ và tên trẻ: _______________________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________________________________________________________

Tuổi của trẻ tính theo tháng và ngày: ____________________________________________

Giới tính của trẻ:           (Trẻ trai    (Trẻ gái

Thông tin về người điền bảng hỏi
Họ và tên: ______________________________________________________________________________

Quan hệ với trẻ:

	( Bố/mẹ
	( Người giám hộ
	( Giáo viên
	( Người trông trẻ

	( Ông/bà hoặc người thân trong gia đình
	( Bố mẹ nuôi
	(Lựa chọn khác


Địa chỉ:_________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Số điện thoại nhà riêng: ________________________ Số điện thoại di động:  _______________________


Địa chỉ thư điện tử (email): ________________________________________________________________

Tên người giúp bạn hoàn thành bảng hỏi này:  __________________________________________________
Trong những trang sau là câu hỏi về các hoạt động mà trẻ cần thực hiện. Trẻ có thể chưa bắt đầu hoặc đã thực hiện được một số hoạt động như mô tả sau đây. Bạn dùng bút màu đen hoặc màu xanh đánh dấu X vào ô trống thể hiện mức độ trẻ thực hiện hoạt động:

 “Có”: nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được kĩ năng

 “Thỉnh thoảng”: nghĩa là trẻ mới bắt đầu thực hiện được kĩ năng đó hoặc thể hiện kĩ năng đó chưa ổn định

 “Chưa”: nghĩa là trẻ chưa thực hiện được kĩ năng

Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ:
Cho trẻ thực hiện thử mỗi hoạt động trước khi bạn đánh dấu vào ô trống

Hoàn thành bảng câu hỏi này như một trò chơi vui vẻ đối với bạn và trẻ

Đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện hoạt động

Xin gửi bảng câu hỏi này lại cho ………………………….. trước ngày: ……………………………

	GIAO TIẾP Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu


	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	Khi yêu cầu trẻ chỉ vào: mũi, mắt, tóc, tai, miệng, chân, tay, răng, tóc, bụng… trẻ có chỉ đúng ít nhất 7 bộ phận của cơ thể không? (trẻ có thể chỉ vào bộ phận trên cơ thể của trẻ, của bạn hoặc của búp bê) (Đánh dấu "thỉnh thoảng" nếu trẻ chỉ được ít nhất 3 bộ phận của cơ thể)
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	2. Trẻ có nói được những câu có từ 3 đến 4 từ không? Cho ví dụ?


	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	3. Không ra hiệu hoặc dùng cử chỉ điệu bộ hướng dẫn, bạn hãy yêu cầu trẻ "Con đặt sách lên bàn" và "Con đặt giầy xuống dưới ghế". Trẻ có hiểu vị trí thực hiện đúng cả 2 mệnh lệnh này không?


	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	4. Khi xem truyện tranh, trẻ có “nói” cho bạn biết những gì đang diễn ra hoặc là hành động nào đang diễn ra trong tranh không? (Ví dụ "sủa", "chạy", "ăn" và"khóc"). Bạn có thể hỏi, "Con chó đang làm gì?" hoặc "Bạn trai đang làm gì?" Trẻ có trả lời được không?


	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	5. Bạn chỉ cho trẻ cách kéo khóa áo khoác lên và xuống. Mỗi khi kéo khóa lên thì nói “Kéo khóa lên", mỗi khi kéo khóa xuống thì nói: "Kéo khóa xuống”. Bạn hãy để khóa kéo ở giữa và yêu cầu trẻ kéo xuống. Bạn trả khóa kéo về vị trí ở giữa và yêu cầu trẻ kéo lên. Lặp lại nhiều lần và bạn nhớ để khóa kéo ở giữa trước khi bảo trẻ kéo lên hoặc kéo xuống. 

Trẻ có luôn luôn hiểu và làm đúng khi bạn yêu cầu trẻ “kéo khóa lên” hoặc “kéo khóa xuống” không?


	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	6. Khi được hỏi "Con tên gì?" thì trẻ có trả lời đầy đủ cả tên lẫn họ không? Bạn có thể hỏi tên đầy đủ của con là gì?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIAO TIẾP


	___


	VẬN ĐỘNG THÔ Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1., Trẻ có đá được quả bóng bằng cách vung chân về phía trước mà không cần phải vịn vào bất cứ điểm tựa nào để giữ thăng bằng không?
	[image: image14.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể chụm cả hai chân nhảy bật lên khỏi mặt đất cùng lúc được không?
	[image: image15.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	3. Khi đi lên cầu thang, trẻ có thể bước lần lượt từng chân lên mỗi bậc thang được không? (Ví dụ, chân trái ở một bậc còn chân phải thì ở bậc tiếp theo.) Trẻ có thể vịn vào tay vịn cầu thang hoặc tường. (Bạn có thể quan sát trẻ lúc trong cửa hàng, sân chơi hoặc ở nhà)
	[image: image16.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể đứng co một chân trong khoảng 1 giây mà không cần vịn vào bất cứ vật gì không?
	[image: image17.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	5. Trẻ có thể ném bóng khi đứng với cánh tay lên ngang vai, tay cầm bóng cao hơn vai và ném bóng về phía trước không? (đánh dấu "chưa" nếu trẻ làm rơi bóng hoặc bàn tay cầm bóng thấp hơn vai)
	[image: image18.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có thể chụm cả hai chân bật nhảy về phía trước khoảng 15cm hay không?
	[image: image19.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG THÔ


	___


	VẬN ĐỘNG TINH   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Sau khi xem bạn vẽ mẫu một đường thẳng dọc từ đầu trang đến cuối trang bằng bút chì, bút sáp hoặc bút mực thông thường, hãy yêu cầu trẻ bắt chước vẽ giống đường thẳng mẫu mà không đồ (tô) lại hình mẫu. Trẻ có vẽ lại được không?
	[image: image20.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có biết xâu các đồ vật như hạt cườm, vòng nhựa vào một sợi dây hay không?
	[image: image21.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	3. Sau khi xem bạn vẽ mẫu một đường tròn trên tờ giấy, hãy yêu cầu trẻ bắt chước vẽ giống đường tròn mẫu mà không được đồ/tô lại hình mẫu. Trẻ có vẽ được không?
	[image: image22.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Bạn vẽ mẫu một đường thẳng ngang từ trái sang phải tờ giấy cho trẻ xem. Hãy yêu cầu trẻ bắt chước vẽ giống đường thẳng mẫu mà không được đồ / tô lại hình mẫu. Trẻ có vẽ được theo mẫu không?
	[image: image23.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	5. Trẻ có biết cắt giấy bằng kéo (loại kéo nhỏ dành cho trẻ em) không? Trẻ cần cắt đứt được giấy nhưng cần phải biết cử động để lưỡi kéo đóng và mở trong khi tay kia giữ giấy vào giữa hai lưỡi kéo. (Bạn có thể hướng dẫn trẻ sử dụng kéo.) Hãy cẩn thận để đảm bảo an toàn cho trẻ.
	[image: image24.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Khi vẽ, trẻ có cầm bút chì, bút sáp hoặc một loại bút thông thường khác ở giữa ngón tay trỏ và ngón cái như người lớn không?
	[image: image25.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG TINH


	___


	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Cho trẻ nhìn bạn xếp 4 đồ vật như khối hộp hoặc ô-tô thành một hàng, trẻ có biết bắt chước bạn xếp cả 4 đồ vật thành một hàng không? (Bạn có thể dùng các loại đồ vật khác như lõi cuộn chỉ, hộp nhỏ hoặc đồ chơi khác).
	[image: image26.emf]
	(
	(
	(
	___

	2. Nếu trẻ muốn một vật gì đó nhưng trẻ không với được, trẻ có biết tìm một cái ghế hoặc hộp để đứng lên trên không? (Ví dụ, trong các tình huống trẻ muốn với lấy đồ chơi trên mặt bàn, trên giá/kệ hoặc muốn "giúp" bạn làm bếp).


	
	(
	(
	(
	___

	3. Khi bạn chỉ vào hình bên và hỏi trẻ "Hình gì đây?", trẻ có nói được từ có liên quan đến người hoặc cái gì đó tương tự? (Đánh dấu “có” khi trẻ nói được các từ như: “người”, "con trai", "đàn ông", “con gái", "bố", “người ngoài hành tinh”, “con khỉ” hay không?). 

Hãy viết câu trả lời của trẻ: 

………………………………………………………………


	[image: image27.emf]
	(
	(
	(
	___

	4. Khi bạn nói: "Con hãy nghe và nhắc lại này: bảy, ba", trẻ có nói lặp lại hai số này theo đúng thứ tự mà bạn nói không? Không nhắc lại dãy số đó cho trẻ nếu trẻ hỏi mà thử dãy số khác, ví dụ: "Con hãy nghe và nhắc lại: tám, hai". Trẻ chỉ cần lặp lại được một lần (gồm hai chữ số) thì được tính là "có".
	(
	(
	(
	___

	5. Làm mẫu cho trẻ cách xây cầu bằng khối gỗ, hộp giấy hoặc lon nước, trẻ có biết bắt chước làm giống bạn không? Xem hình


	[image: image28.emf]
	(
	(
	(
	___

	6. Khi bạn nói: “Con hãy nghe và nhắc lại: năm, tám, ba”, trẻ có thể nhắc lại ba số này theo đúng thứ tự bạn nói không? Không nhắc lại dãy số đó cho trẻ nếu trẻ hỏi mà thử dãy số khác, ví dụ: “Con hãy nghe và nhắc lại: sáu, chín, hai”. Trẻ chỉ cần lặp lại được một lần (gồm ba chữ số theo đúg thứ tự) thì được tính là "có".

	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  
	___

	
	
	


	CÁ NHÂN – XÃ HỘI   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có biết dùng thìa/muỗng để tự xúc thức ăn và chỉ làm rơi rất ít đồ ăn hay không?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có biết đẩy hoặc lái một đồ chơi có bánh xe (ví dụ như xe ô tô) đi vòng quanh và biết lùi lại khi xe bị đẩy vào góc không thể quay đầu được không?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	3. Bạn cho trẻ nhìn vào gương và hỏi "Ai trong gương đây?" trẻ có trả lời bằng cách nói "con " hoặc "(Tên của trẻ)/ kể cả tên ở nhà… đấy" không?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể tự mặc được áo không? (áo gió, áo lạnh hoặc áo sơ mi đều tính điểm)


	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	5. Bạn hỏi trẻ bằng đúng những từ sau: "Con là con gái hay con trai?". Trẻ có biết trả lời đúng về giới tính của mình không?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có biết chờ đợi đến lượt mình không? (Ví dụ trong khi chơi các trò chơi/ khi xếp hàng rửa tay biết chờ đến lượt mình)
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN CÁ NHÂN - XÃ HỘI 

  
	___



CÂU HỎI CHUNG
Cha mẹ và người cung cấp bảng hỏi có thể sử dụng khoảng trống dưới mỗi câu hỏi để giải thích thêm.
	1. Anh chị có nghĩ rằng khả năng nghe của trẻ tốt không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	2. Anh chị có cho rằng khả năng nói của trẻ tốt như những trẻ khác cùng độ tuổi không?  Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	3. Anh chị có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	4. Người khác có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	5. Anh chị có nghĩ rằng trẻ đi, chạy và bò giống như những trẻ khác cùng độ tuổi không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	


	6. Bên gia đình cha hoặc bên gia đình mẹ có tiền sử về điếc bẩm sinh hoặc suy giảm về khả năng nghe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □     Không  □

	………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	7. Anh chị có lo lắng về khả năng nhìn của trẻ không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	8. Trong vài tháng vừa qua trẻ có vấn đề gì về sức khỏe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	9. Anh chị có bất kì lo lắng gì về các biểu hiện hành vi của trẻ nói chung không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	10. Trẻ có bất kì biểu hiện nào khác làm anh chị lo lắng không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	


Phiếu tổng hợp thông tin V – ASQ – 3, 36 tháng 
[image: image29.png]Phiéu tdng hop thong tin V-ASQ-3, 36 thang > tine 16 ngiy dén

38 thang 15 ngay
Tén ciia tr: Ngay hoin thinh ASQ:
Chuong rinh/nguis cung cp Neiy sinh cia tr:
Tubi cia tr:

1. TENH DIEM VA CHUYEN TONG DIEM VAO SO DO BEN DUGL Vui long xem i léu “Huing din sirdung ASQ 3* & bt them chi tét, bao gom ci
cich diéu chinh két qua diém néu mdt sb myc khdng co cau tra 16i. Tinh diém cho m3i muyc nhu sau: Co — 10; Thinh thedng  5; Chua — 0. Cong diém & cic
‘muc va ghi lai téng diém 6 mi Tinh virc (nbur giao tiép, vn dong tho .v.v.). Hay chuyén téng diém vao so b bén duréi. Té vao & tron tuong img v6i tong
diém.

Nawong | Tong
' diém
Giao uép | 3085

andong | 3474
tho

1644
GQVD 3117
CNXH 2831

2.CHUYEN CAC CAUTRA LOT TRONG PHAN TONG KET: Néu 06 cic ciu i I n hoa va dim, tré cin duge theo i tip. Vai long xem ti liu
“Hucng din sir dung ASQ 3", chuang 6, dé biét thém chi fiét

1 Nehet Cs KHONG 6 Titusirgiadinh covindé vésuy giam thinh lye: €O Kaéng
G Gl i

2. Biltnsi bing oie ré khic cing tudi Cs KHONG 7. Lolingué thilue €6 Kaing
G G i

3. Hidu phin Iom nhimg g té no s KHONG s Vindiyid €6 Kaing
Gl Gl i

4 Nubi khichiéu phin lon himg gl e o Co KHONG 9. Loling vé hanh vi 6 Kaing
G i G i

5. Di,chay,vi bo gidng cic tr khi: Cs  KHONG  10.  Lolingkhic 6 Kaing
Gt i G

3. * CACH DOC DIEM ASQ VA HUGNG DAN THEO DOI TIE: . .
Khic i d nhuco hi tré duge thye hinh cic k§ nang. e khi quyét dinh xem ré o cin duge theo doi tiép hay khong.

Néu téng diém cia tré roi vdo phn [ o6 nghia 1o iém ndy & trén ngudng tic 1 ré phit trén binh thuomg.
Néu téng diém cia tré oi vo phin [l  c6 nghia l diém nay & gin nguimg. Cho tr thyc hién/thyc hinh cic hoat dang khic nhau va theo dd tré

Néu téng diém cia tré roi vao phin BB c6 nghia 13 diém nay & dudi ngudmg. Tré cin duge gip cic chuyén gia dé dinh gid mitc d phit trién cia tr.
4. THEO DOI TIEP: Dinh diu vt ci i mue néu thich hop. 5. PHAN KHONG BAT BUQC: Chuyén cic ciu ri
16i & mdi myc

(Cho réthyc hignhye hinh cic host g Khic nhau vi kiém ra i rong __ thing oo
“Thong béo kéqui nky cho b 59 hof bic 57 ni kboa. chuwa o)

‘Thinh thoing, CH = Chua, X = Khéng c

___ Choé qua kiém tra (Khoanh tron mye thich hop) thinh Iy, thi Iy, hofc biéu hign hinh i, ST ST
__ Pua e dén bic 53 hoj i trung tim chim séc sic Khoe  cong ding (nhu phuimg, x3). -
Ly do cu thé: Giso tiép
Vin ding tho
___ Chuyén tré i cc chuong trinh gido duc can thigp sém. Vén dong tinh
____ Khong cin hoat ddng theo ddi tiép nio vao thai diém nay. Gid quyét vin dé
Khic (v long gid thich cy thé: Cé shinx boi
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Phụ lục số 2. ASQ- 3, 42 tháng
	
Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn: Hệ thống 

theo dõi sự phát triển của trẻ do cha mẹ tự điền
42 THÁNG
Dành cho trẻ từ 39 tháng 0 ngày đến 44 tháng 30 ngày
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  Bản thích nghi tiếng Việt 3.8

2018


Anh chị vui lòng cung cấp những thông tin sau đây, dùng bút màu đen hoặc màu xanh và viết rõ ràng khi hoàn thành bảng hỏi. 
Ngày hoàn thành bảng hỏi:________________________________________________________
Thông tin về trẻ
Họ và tên trẻ: _______________________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________________________________________________________

Tuổi của trẻ tính theo tháng và ngày: ____________________________________________

Giới tính của trẻ:           (Trẻ trai    (Trẻ gái

Thông tin về người điền bảng hỏi
Họ và tên: ______________________________________________________________________________

Quan hệ với trẻ:

	( Bố/mẹ
	( Người giám hộ
	( Giáo viên
	( Người trông trẻ

	( Ông/bà hoặc người thân trong gia đình
	( Bố mẹ nuôi
	(Lựa chọn khác


Địa chỉ:_________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Số điện thoại nhà riêng: ________________________ Số điện thoại di động:  _______________________


Địa chỉ thư điện tử (email): ________________________________________________________________

Tên người giúp bạn hoàn thành bảng hỏi này:  __________________________________________________
Trong những trang sau là câu hỏi về các hoạt động mà trẻ cần thực hiện. Trẻ có thể chưa bắt đầu hoặc đã thực hiện được một số hoạt động như mô tả sau đây. Bạn dùng bút màu đen hoặc màu xanh đánh dấu X vào ô trống thể hiện mức độ trẻ thực hiện hoạt động:

 “Có”: nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được kĩ năng

 “Thỉnh thoảng”: nghĩa là trẻ mới bắt đầu thực hiện được kĩ năng đó hoặc thể hiện kĩ năng đó chưa ổn định

 “Chưa”: nghĩa là trẻ chưa thực hiện được kĩ năng

Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ:
Cho trẻ thực hiện thử mỗi hoạt động trước khi bạn đánh dấu vào ô trống

Hoàn thành bảng câu hỏi này như một trò chơi vui vẻ đối với bạn và trẻ

Đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện hoạt động

Xin gửi bảng câu hỏi này lại cho ………………………….. trước ngày: ……………………………

	GIAO TIẾP Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Không ra hiệu hoặc dùng cử chỉ điệu bộ hướng dẫn, bạn hãy yêu cầu trẻ "Con đặt sách lên bàn" và "Con đặt giầy xuống dưới ghế". Trẻ có hiểu vị trí thực hiện đúng cả 2 mệnh lệnh này không?


	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	2. Khi xem truyện tranh, trẻ có “nói” cho bạn biết những gì đang diễn ra hoặc là hành động nào đang diễn ra trong tranh không? (Ví dụ "sủa", "chạy", "ăn" và"khóc"). Bạn có thể hỏi, "Con chó đang làm gì?" hoặc "Bạn trai đang làm gì?" Trẻ có trả lời được không?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	3. Bạn chỉ cho trẻ cách kéo khóa áo khoác lên và xuống. Mỗi khi kéo khóa lên thì nói “Kéo khóa lên", mỗi khi kéo khóa xuống thì nói: "Kéo khóa xuống”. Bạn hãy để khóa kéo ở giữa và yêu cầu trẻ kéo xuống. Bạn trả khóa kéo về vị trí ở giữa và yêu cầu trẻ kéo lên. Lặp lại nhiều lần và bạn nhớ để khóa kéo ở giữa trước khi bảo trẻ kéo lên hoặc kéo xuống. 

Trẻ có luôn luôn hiểu và làm đúng khi bạn yêu cầu trẻ “kéo khóa lên” hoặc “kéo khóa xuống” không?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	4. Khi được hỏi "Con tên gì?" thì trẻ có trả lời đầy đủ cả tên lẫn họ không? Bạn có thể hỏi tên đầy đủ của con là gì?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	5. Trẻ có làm được ba việc không liên quan đến nhau mà bạn không cần bạn nhắc lại mệnh lệnh hoặc dùng cử chỉ, điệu bộ để gợi ý không? Ví dụ bạn nói "Con vỗ tay; sau đó đi ra cửa và ngồi xuống"; hoặc: "Con đưa cho mẹ/bố cái bút, sau đó đứng dậy và mở sách ra ".
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	6. Trẻ có biết dùng các loại từ khác nhau để nói thành một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ không ? Ví dụ: "Con đi chơi công viên" thay vì: "Đi chơi” hoặc “Chơi công viên" . Nói "Con muốn ăn cơm" thay vì "Ăn cơm" hoặc "Bà bế con " thay vì "Bế".
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIAO TIẾP


	___

	
	
	

	VẬN ĐỘNG THÔ Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Khi đi lên cầu thang, trẻ có thể bước lần lượt từng chân lên mỗi bậc thang được không? (Ví dụ, chân trái ở một bậc còn chân phải thì ở bậc tiếp theo.) Trẻ có thể vịn vào tay vịn cầu thang hoặc tường. (Bạn có thể quan sát trẻ lúc trong cửa hàng, sân chơi hoặc ở nhà)
	[image: image31.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể đứng co một chân trong khoảng 1 giây mà không cần vịn vào bất cứ vật gì không?
	[image: image32.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Trẻ có thể ném bóng khi đứng với cánh tay lên ngang vai, tay cầm bóng cao hơn vai và ném bóng về phía trước không? (đánh dấu "chưa" nếu trẻ làm rơi bóng hoặc bàn tay cầm bóng thấp hơn vai)
	[image: image33.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể chụm cả hai chân bật nhảy về phía trước khoảng 15cm không?
	[image: image34.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	5. Trẻ có thể bắt được một quả bóng to (bóng nhựa nhẹ) bằng cả hai bàn tay không? Bạn hãy đứng cách xa trẻ khoảng 1,5 mét và tung bóng cho trẻ thử 2-3 lần xem có bắt được bằng 2 tay không
	[image: image35.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có thể trèo lên các bậc thang của cầu trượt và trượt xuống mà không cần sự giúp đỡ không?
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG THÔ


	__




	VẬN ĐỘNG TINH  Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 
	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Sau khi xem bạn vẽ mẫu một đường tròn trên tờ giấy, hãy yêu cầu trẻ bắt chước vẽ giống đường tròn mẫu mà không được đồ/tô lại hình mẫu. Trẻ có vẽ được không?
	[image: image36.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Bạn vẽ mẫu một đường thẳng ngang từ trái sang phải tờ giấy cho trẻ xem. Hãy yêu cầu trẻ bắt chước vẽ giống đường thẳng mẫu mà không được đồ / tô lại hình mẫu. Trẻ có vẽ được theo mẫu không?
	[image: image37.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	3. Trẻ có biết cắt giấy bằng kéo (loại kéo nhỏ dành cho trẻ em) không? Trẻ cần cắt đứt được giấy nhưng cần phải biết cử động để lưỡi kéo đóng và mở trong khi tay kia giữ giấy vào giữa hai lưỡi kéo. (Bạn có thể hướng dẫn trẻ sử dụng kéo.) Hãy cẩn thận để đảm bảo an toàn cho trẻ.
	[image: image38.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Khi vẽ, trẻ có cầm bút chì, bút sáp hoặc một loại bút thông thường khác ở giữa ngón tay trỏ và ngón cái như người lớn không?
	[image: image39.emf]
	(
	(
	(
	___

	5. Trẻ có biết ghép một bức tranh từ 5-7 mảnh hình khác nhau không? 

Nếu không có loại tranh ghép này, bạn hãy cắt một bức tranh to trên báo thành 6 mảnh và yêu cầu trẻ ghép các mảnh lại thành bức tranh xem trẻ có làm được không?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	6. Cho trẻ quan sát hình vẽ mẫu ở bên phải, đưa cho trẻ bút chì. Trẻ có dùng bút chì, bút sáp bắt chước vẽ lại được hình đó lên một tờ giấy khác mà không tô/ đồ/ vẽ chồng lên hình mẫu không? Hình trẻ vẽ phải tương tự hình mẫu, nhưng kích cỡ có thể khác vẫn tính điểm
	[image: image40.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG TINH
	___



	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Khi bạn chỉ vào hình bên và hỏi trẻ "Hình gì đây?", trẻ có nói được từ có liên quan đến người hoặc cái gì đó tương tự? (Đánh dấu “có” khi trẻ nói được các từ như: “người”, "con trai", "đàn ông", “con gái", "bố", “người ngoài hành tinh”, “con khỉ” hay không?). 
	[image: image41.emf]
	(
	(
	(
	__

	Hãy viết câu trả lời của trẻ: 

…………………………………………………………


	
	
	
	
	

	4. Khi bạn nói: "Con hãy nghe và nhắc lại này: bảy, ba", trẻ có nói lặp lại hai số này theo đúng thứ tự mà bạn nói không? Không nhắc lại dãy số đó cho trẻ nếu trẻ hỏi mà thử dãy số khác, ví dụ: "Con hãy nghe và nhắc lại: tám, hai". Trẻ chỉ cần lặp lại được một lần (gồm hai chữ số) thì được tính là "có".

	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	3. Làm mẫu cho trẻ cách xây cầu bằng khối gỗ, hộp giấy hoặc lon nước, trẻ có biết bắt chước làm giống bạn không? Xem hình
	[image: image42.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Khi bạn nói: “Con hãy nghe và nhắc lại: năm, tám, ba”, trẻ có thể nhắc lại ba số này theo đúng thứ tự bạn nói không? Không nhắc lại dãy số đó cho trẻ nếu trẻ hỏi mà thử dãy số khác, ví dụ: “Con hãy nghe và nhắc lại: sáu, chín, hai”. Trẻ chỉ cần lặp lại được một lần (gồm ba chữ số theo đúg thứ tự) thì được tính là "có".
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	5. Chỉ cho trẻ 3 hình tròn này hoặc để trước mặt trẻ 3 hình tròn kích thước khác nhau và hỏi: “Hình tròn nào nhỏ nhất?”, trẻ có chỉ vào hình nhỏ nhất hay không? Không gợi ý giúp trẻ bằng cách chỉ, ra hiệu.
	[image: image43.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có mặc đồ để đóng vai là người hoặc nhân vật nào khác không? Ví dụ, trẻ có mặc các loại quần áo khác nhau để giả vờ là bố, mẹ, anh, chị, bác sỹ, công an hoặc tưởng tượng mình là một con vật hay nhân vật hoạt hình nào đó?
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
	__




	CÁ NHÂN – XÃ HỘI   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	


	1. Bạn cho trẻ nhìn vào gương và hỏi "Ai trong gương đây?" trẻ có trả lời bằng cách nói "con " hoặc "(Tên của trẻ)/ kể cả tên ở nhà… đấy" không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể tự mặc được áo không? (áo gió, áo lạnh hoặc áo sơ mi đều tính điểm)


	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	3. Bạn hỏi trẻ bằng đúng những từ sau: "Con là con gái hay con trai?". Trẻ có biết trả lời đúng về giới tính của mình không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	4. Trẻ có biết chờ đợi đến lượt mình không? (Ví dụ trong khi chơi các trò chơi/ khi xếp hàng rửa tay biết chờ đến lượt mình)
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	5. Trẻ biết cách tự ăn uống, như biết sử dụng thìa/muỗng, muôi/vá và bát/tô chưa? Ví dụ, trẻ có biết sử dụng thìa để múc nước bát to sang bát nhỏ hoặc lấy thức ăn từ đĩa cho vào bát của mình?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	6. Trẻ có biết rửa tay bằng nước và xà phòng, sau đó lau khô tay bằng khăn mà không cần trợ giúp không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN CÁ NHÂN- XÃ HỘI   
	__




CÂU HỎI CHUNG
Cha mẹ và người cung cấp bảng hỏi có thể sử dụng khoảng trống dưới mỗi câu hỏi để giải thích thêm.
	1. Anh chị có nghĩ rằng khả năng nghe của trẻ tốt không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	2. Anh chị có cho rằng khả năng nói của trẻ tốt như những trẻ khác cùng độ tuổi không?  Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	3. Anh chị có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
	

	4. Người khác có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
	

	5. Anh chị có nghĩ rằng trẻ đi, chạy và bò giống như những trẻ khác cùng độ tuổi không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
	


	6. Bên gia đình cha hoặc bên gia đình mẹ có tiền sử về điếc bẩm sinh hoặc suy giảm về khả năng nghe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □     Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	7. Anh chị có lo lắng về khả năng nhìn của trẻ không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	8. Trong vài tháng vừa qua trẻ có vấn đề gì về sức khỏe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	9. Anh chị có bất kì lo lắng gì về các biểu hiện hành vi của trẻ nói chung không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	10. Trẻ có bất kì biểu hiện nào khác làm anh chị lo lắng không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	


Phiếu tổng hợp thông tin V – ASQ – 3, 42 tháng
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Phụ lục số 3. ASQ- 3, 48 tháng
	
Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn: Hệ thống 

theo dõi sự phát triển của trẻ do cha mẹ tự điền
48 THÁNG
Dành cho trẻ từ 45 tháng 0 ngày đến 50 tháng 30 ngày 
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  Bản thích nghi tiếng Việt 3.8

2018


Anh chị vui lòng cung cấp những thông tin sau đây, dùng bút màu đen hoặc màu xanh và viết rõ ràng khi hoàn thành bảng hỏi. 
Ngày hoàn thành bảng hỏi:________________________________________________________
Thông tin về trẻ
Họ và tên trẻ: _______________________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________________________________________________________

Tuổi của trẻ tính theo tháng và ngày: ____________________________________________

Giới tính của trẻ:           (Trẻ trai    (Trẻ gái

Thông tin về người điền bảng hỏi
Họ và tên: ______________________________________________________________________________

Quan hệ với trẻ:

	( Bố/mẹ
	( Người giám hộ
	( Giáo viên
	( Người trông trẻ

	( Ông/bà hoặc người thân trong gia đình
	( Bố mẹ nuôi
	(Lựa chọn khác


Địa chỉ:_________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Số điện thoại nhà riêng: ________________________ Số điện thoại di động:  _______________________


Địa chỉ thư điện tử (email): ________________________________________________________________

Tên người giúp bạn hoàn thành bảng hỏi này:  __________________________________________________
Trong những trang sau là câu hỏi về các hoạt động mà trẻ cần thực hiện. Trẻ có thể chưa bắt đầu hoặc đã thực hiện được một số hoạt động như mô tả sau đây. Bạn dùng bút màu đen hoặc màu xanh đánh dấu X vào ô trống thể hiện mức độ trẻ thực hiện hoạt động:

 “Có”: nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được kĩ năng

 “Thỉnh thoảng”: nghĩa là trẻ mới bắt đầu thực hiện được kĩ năng đó hoặc thể hiện kĩ năng đó chưa ổn định

 “Chưa”: nghĩa là trẻ chưa thực hiện được kĩ năng

Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ:
Cho trẻ thực hiện thử mỗi hoạt động trước khi bạn đánh dấu vào ô trống

Hoàn thành bảng câu hỏi này như một trò chơi vui vẻ đối với bạn và trẻ

Đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện hoạt động

Xin gửi bảng câu hỏi này lại cho ………………………….. trước ngày: ……………………………

	GIAO TIẾP Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có gọi tên được ít nhất 3 thứ trong cùng một nhóm được không? Ví dụ khi hỏi trẻ: "Con hãy kể những món ăn con thích?" trẻ sẽ trả lời: "Cơm, thịt, rau" hoặc “Bánh, kẹo, kem”. Có thể hỏi trẻ "Con hãy kể tên những con vật con biết", trẻ sẽ trả lời: "Con bò, con chó, con voi".
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	2. Khi bạn hỏi trẻ hai câu hỏi sau, trẻ có trả lời được không? (Đánh dấu"thỉnh thoảng" nếu trẻ chỉ biết trả lời một câu hỏi).

 a. “Lúc đói con sẽ làm gì?" (câu trả lời có thể chấp nhận: "Lấy đồ ăn", Ăn", "Hỏi xin đồ ăn…", "Mở tủ lạnh/mở chạn"....). Viết câu trả lời của trẻ:

……………………………………………………………………………………………

b. "Khi mệt con sẽ làm gì?" (câu trả lời có thể chấp nhận: "Nghỉ", "Đi ngủ", "Đi lên giường”, “Nằm xuống", "Ngồi xuống". Viết câu trả lời của trẻ:

 ……………………………………………………………………………………………
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	3. Trẻ có thể kể tên ít nhất 2 đặc điểm của một vật? Ví dụ bạn có thể hỏi: "Con hãy mô tả về quả bóng này. Nó thế nào nhỉ?", trẻ có thể trả lời “Quả bóng tròn/to/..., màu đỏ.., con đá nó”
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	4. Trẻ có sử dụng được các từ chỉ số lượng nhiều để diễn đạt ý của mình không? Ví dụ, trẻ có nói rằng “Con thấy hai con mèo” hay “Con có năm cái kẹo” không? 
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	 5. Trẻ có làm được ba việc không liên quan đến nhau mà bạn không cần bạn nhắc lại mệnh lệnh hoặc dùng cử chỉ, điệu bộ để gợi ý không? Ví dụ bạn nói "Con vỗ tay; sau đó đi ra cửa và ngồi xuống"; hoặc: "Con đưa cho mẹ/bố cái bút, sau đó đứng dậy và mở sách ra ".
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	6. Trẻ có biết dùng các loại từ khác nhau để nói thành một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ không ? Ví dụ: "Con đi chơi công viên" thay vì: "Đi chơi” hoặc “Chơi công viên" . Nói "Con muốn ăn cơm" thay vì "Ăn cơm" hoặc "Bà bế con " thay vì "Bế".
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIAO TIẾP
	__


	VẬN ĐỘNG THÔ Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 


	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có thể bắt được một quả bóng to (bóng nhựa nhẹ) bằng cả hai bàn tay không? Bạn hãy đứng cách xa trẻ khoảng 1,5 mét và tung bóng cho trẻ thử 2-3 lần xem có bắt được bằng 2 tay không
	[image: image46.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể trèo lên các bậc thang của cầu trượt và trượt xuống mà không cần sự giúp đỡ không?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	 3. Trẻ có thể ném bóng khi đứng về phía người đối diện cách trẻ ít nhất khoảng 1,8m không? Để ném bóng, trẻ phải giơ tay cao ngang vai và ném bóng về phía trước. (Đánh dấu "chưa" nếu trẻ thả bóng xuống hoặc để bàn tay cầm bóng thấp hơn vai khi ném.)
	[image: image47.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể nhảy lò cò ít nhất 1 bước (nhảy một chân, chân phải hoặc trái đều được) mà không bị mất thăng bằng hay bị ngã không?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	5. Trẻ có thể chụm cả hai chân bật nhảy xa một đoạn khoảng 0,5 m từ vị trí trẻ đứng không? 
	[image: image48.emf]
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có thể đứng co một chân trong khoảng 3 giây mà không cần vịn vào bất cứ vật gì không?
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	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG THÔ
	___


	VẬN ĐỘNG TINH   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có biết ghép một bức tranh từ 5-7 mảnh hình khác nhau không? 

Nếu không có loại tranh ghép này, bạn hãy cắt một bức tranh to trên báo thành 6 mảnh và yêu cầu trẻ ghép các mảnh lại thành bức tranh xem trẻ có làm được không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	2. Trẻ có biết cắt giấy bằng kéo (loại kéo nhỏ dành cho trẻ em) không? Trẻ cần cắt đứt được giấy nhưng cần phải biết cử động để lưỡi kéo đóng và mở trong khi tay kia giữ giấy vào giữa hai lưỡi kéo. (Bạn có thể hướng dẫn trẻ sử dụng kéo.) Hãy cẩn thận để đảm bảo an toàn cho trẻ.
	[image: image50.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Cho trẻ quan sát các hình vẽ dưới đây (hoặc vẽ hình mẫu lên tờ giấy) đưa bút chì cho trẻ. Trẻ có dùng bút chì, bút sáp hoặc bút thông thường bắt chước vẽ lại ít nhất 3 hình lên một tờ giấy rộng khác mà không phải tô/ đồ lại/ vẽ chồng lên hình mẫu. (Hình trẻ vẽ phải tương tự hình mẫu, nhưng kích cỡ có thể khác)

[image: image51.emf]
	
	(
	(
	(
	_

	4. Trẻ có biết cởi một hoặc nhiều khuy/nút áo không? (Trẻ có thể thử làm trên quần áo của mình hoặc quần áo của búp bê).
	
	(
	(
	(
	__

	5. Trẻ đã biết vẽ hình người với ít nhất 3 bộ phận trong các bộ phận sau: đầu, mắt, mũi, miệng, cổ, tóc, thân, hai cánh tay, hai bàn tay, hai chân hoặc hai bàn chân?

	
	(
	(
	(
	__

	6. Khi tô màu, trẻ có thường tô phía trong hầu hết các đường viền của bức tranh trong sách tô màu. Bạn có thể vẽ một hình tròn có đường kính khoảng 5cm, yêu cầu trẻ tô màu. Trẻ có tô màu mà không bị lem ra ngoài hơn 0,5cm không?

	
	(
	(
	(
	__

	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG TINH
	__





	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Khi bạn nói: “Con hãy nghe và nhắc lại: năm, tám, ba”, trẻ có thể nhắc lại ba số này theo đúng thứ tự bạn nói không? Không nhắc lại dãy số đó cho trẻ nếu trẻ hỏi mà thử dãy số khác, ví dụ: “Con hãy nghe và nhắc lại: sáu, chín, hai”. Trẻ chỉ cần lặp lại được một lần (gồm ba chữ số theo đúg thứ tự) thì được tính là "có".
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	2. Chỉ cho trẻ 3 hình tròn này hoặc để trước mặt trẻ 3 hình tròn kích thước khác nhau và hỏi: “Hình tròn nào nhỏ nhất?”, trẻ có chỉ vào hình nhỏ nhất hay không? Không gợi ý giúp trẻ bằng cách chỉ, ra hiệu.
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	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Không cần bạn phải cầm tay chỉ tận nơi, trẻ có biết làm theo ba hiệu lệnh chỉ vị trí: “ở dưới”, “ở giữa” và “ở chính giữa” không? Ví dụ: yêu cầu trẻ để giầy “dưới cái ghế dài”. Sau đó yêu cầu trẻ để quả bóng "giữa những cái ghế” và để quyển sách “ở ngăn giữa của giá sách”. Trẻ có làm được không?

	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Khi bạn chỉ vào đồ vật và hỏi: “Màu gì đây?” trẻ có biết tên 5 màu khác nhau như đỏ, xanh, vàng, cam, đen, trắng hoặc hồng không? Đánh dấu “có” nếu trẻ trả lời đúng 5 màu.

	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	5. Trẻ có mặc đồ để đóng vai là người hoặc nhân vật nào khác không? Ví dụ, trẻ có mặc các loại quần áo khác nhau để giả vờ là bố, mẹ, anh, chị, bác sỹ, công an hoặc tưởng tượng mình là một con vật hay nhân vật hoạt hình nào đó?

	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	6. Bạn đặt 5 đồ vật trước mặt trẻ, và nói “Con đếm đi”. Trẻ có thể vừa chỉ vừa đếm: “một, hai, ba, bốn, năm” theo thứ tự không? Bạn không được dùng điệu bộ, cử chỉ, hoặc gọi tên đồ vật để nhắc trẻ.

	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
	__


	
CÁ NHÂN – XÃ HỘI   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ biết cách tự ăn uống, như biết sử dụng thìa/muỗng, muôi/vá và bát/tô chưa? Ví dụ, trẻ có biết sử dụng thìa để múc nước bát to sang bát nhỏ hoặc lấy thức ăn từ đĩa cho vào bát của mình?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể nói đúng ít nhất 4 khi được hỏi những sau không? Đánh dấu vào những thông tin trẻ biết.

(a. Tên                                                    (d.  Họ.

(b. Tuổi.                                                   (e. Con trai hay con gái.

(c.Tên tỉnh/ thành phố                          (f. Số điện  thoại 
nơi trẻ sinh sống. 
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	3. Trẻ có biết rửa tay bằng nước và xà phòng, sau đó lau khô tay bằng khăn mà không cần trợ giúp không?
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể kể ít nhất tên của hai bạn cùng lớp với trẻ không? (Không tính khi trẻ kể tên của anh chị em ruột). Bạn hỏi trẻ “Ở lớp con có bạn nào nhỉ” nhưng không nhắc nhở hay gợi ý đến tên các bạn của trẻ.
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	5. Trẻ có thể tự mình đánh răng bằng cách cho kem lên bàn chải và chải răng cửa, răng hàm mà không cần trợ giúp không? (Bạn có thể kiểm tra và chải lại răng cho trẻ).

	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	6. Trẻ có tự mặc và cởi đồ mà không cần trợ giúp không? 

(trừ thắt lưng, cúc, dây kéo... khó mở trẻ không làm được vẫn tính điểm) 
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN CÁ NHÂN - XÃ HỘI
	___


CÂU HỎI CHUNG
Cha mẹ và người cung cấp bảng hỏi có thể sử dụng khoảng trống dưới mỗi câu hỏi để giải thích thêm.
	1. Anh chị có nghĩ rằng khả năng nghe của trẻ tốt không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	2. Anh chị có cho rằng khả năng nói của trẻ tốt như những trẻ khác cùng độ tuổi không?  Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	3. Anh chị có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	4. Người khác có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	5. Anh chị có nghĩ rằng trẻ đi, chạy và bò giống như những trẻ khác cùng độ tuổi không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	


	6. Bên gia đình cha hoặc bên gia đình mẹ có tiền sử về điếc bẩm sinh hoặc suy giảm về khả năng nghe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □     Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	7. Anh chị có lo lắng về khả năng nhìn của trẻ không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	8. Trong vài tháng vừa qua trẻ có vấn đề gì về sức khỏe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	9. Anh chị có bất kì lo lắng gì về các biểu hiện hành vi của trẻ nói chung không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	10. Trẻ có bất kì biểu hiện nào khác làm anh chị lo lắng không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	


Phiếu tổng hợp thông tin V – ASQ – 3, 48 tháng
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Phụ lục số 4. ASQ- 3, 54 tháng
	
Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn: Hệ thống 

theo dõi sự phát triển của trẻ do cha mẹ tự điền
54 THÁNG
Dành cho trẻ từ 51 tháng 0 ngày đến 56 tháng 30 ngày
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  Bản thích nghi tiếng Việt 3.8

2018


Anh chị vui lòng cung cấp những thông tin sau đây, dùng bút màu đen hoặc màu xanh và viết rõ ràng khi hoàn thành bảng hỏi. 
Ngày hoàn thành bảng hỏi:________________________________________________________
Thông tin về trẻ
Họ và tên trẻ: _______________________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________________________________________________________

Tuổi của trẻ tính theo tháng và ngày: ____________________________________________

Giới tính của trẻ:           (Trẻ trai    (Trẻ gái

Thông tin về người điền bảng hỏi
Họ và tên: ______________________________________________________________________________

Quan hệ với trẻ:

	( Bố/mẹ
	( Người giám hộ
	( Giáo viên
	( Người trông trẻ

	( Ông/bà hoặc người thân trong gia đình
	( Bố mẹ nuôi
	(Lựa chọn khác


Địa chỉ:_________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Số điện thoại nhà riêng: ________________________ Số điện thoại di động:  _______________________


Địa chỉ thư điện tử (email): ________________________________________________________________

Tên người giúp bạn hoàn thành bảng hỏi này:  __________________________________________________
Trong những trang sau là câu hỏi về các hoạt động mà trẻ cần thực hiện. Trẻ có thể chưa bắt đầu hoặc đã thực hiện được một số hoạt động như mô tả sau đây. Bạn dùng bút màu đen hoặc màu xanh đánh dấu X vào ô trống thể hiện mức độ trẻ thực hiện hoạt động:

 “Có”: nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được kĩ năng

 “Thỉnh thoảng”: nghĩa là trẻ mới bắt đầu thực hiện được kĩ năng đó hoặc thể hiện kĩ năng đó chưa ổn định

 “Chưa”: nghĩa là trẻ chưa thực hiện được kĩ năng

Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ:
Cho trẻ thực hiện thử mỗi hoạt động trước khi bạn đánh dấu vào ô trống

Hoàn thành bảng câu hỏi này như một trò chơi vui vẻ đối với bạn và trẻ

Đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện hoạt động

Xin gửi bảng câu hỏi này lại cho ………………………….. trước ngày: ……………………………

	GIAO TIẾP Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có thể kể tên ít nhất 2 đặc điểm của một vật? Ví dụ bạn có thể hỏi: "Con hãy mô tả về quả bóng này. Nó thế nào nhỉ?", trẻ có thể trả lời “Quả bóng tròn/to/..., màu đỏ.., con đá nó”


	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	2. Trẻ có biết dùng các loại từ khác nhau để nói thành một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ không ? Ví dụ: "Con đi chơi công viên" thay vì: "Đi chơi” hoặc “Chơi công viên" . Nói "Con muốn ăn cơm" thay vì "Ăn cơm" hoặc "Bà bế con " thay vì "Bế".


	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	3. Trẻ có sử dụng được các từ chỉ số lượng nhiều để diễn đạt ý của mình không? Ví dụ, trẻ có nói rằng “Con thấy hai con mèo” hay “Con có năm cái kẹo” không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	4. Trẻ có làm được ba việc không liên quan đến nhau mà bạn không cần bạn nhắc lại mệnh lệnh hoặc dùng cử chỉ, điệu bộ để gợi ý không? Ví dụ bạn nói "Con vỗ tay; sau đó đi ra cửa và ngồi xuống"; hoặc: "Con đưa cho mẹ/bố cái bút, sau đó đứng dậy và mở sách ra ".
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	 5. Trẻ đã biết nói câu có bốn đến năm từ chưa? Ví dụ, trẻ có nói “Con muốn mua ô tô”? Vui lòng ghi lại câu của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	6. Trẻ đã biết phân biệt các loại từ khác nhau hoặc diễn đạt các ý khác nhau về thời gian chưa? Ví dụ, trẻ có biết dùng các từ “sẽ”, "đã", "rồi", "chưa" trong câu trẻ nói hoặc trong cách trẻ trả lời về những điều đã xảy ra hoặc dùng các từ như “hôm qua”, “hôm nay” không? 

Vui lòng cho ví dụ:………………………………………………………………….


	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	ỔNG ĐIỂM PHẦN GIAO TIẾP
	__

	
	

	VẬN ĐỘNG THÔ Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có thể nhảy lò cò ít nhất 1 bước (nhảy một chân, chân phải hoặc trái đều được) mà không bị mất thăng bằng hay bị ngã không?
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	 2. Trẻ có thể ném bóng khi đứng về phía người đối diện cách trẻ ít nhất khoảng 1,8m không? Để ném bóng, trẻ phải giơ tay cao ngang vai và ném bóng về phía trước. (Đánh dấu "chưa" nếu trẻ thả bóng xuống hoặc để bàn tay cầm bóng thấp hơn vai khi ném.)
	[image: image55.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Trẻ có thể chụm cả hai chân bật nhảy xa một đoạn khoảng 0,5 m từ vị trí trẻ đứng không?
	[image: image56.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể bắt được một quả bóng to (bóng nhựa nhẹ) bằng cả hai bàn tay không? Bạn hãy đứng cách xa trẻ khoảng 1,5 mét và tung bóng cho trẻ thử 2-3 lần xem có bắt được bằng 2 tay không
	[image: image57.emf]
	(
	(
	(
	_

	
	
	
	
	
	

	6. Không phải bám vào vật gì, trẻ có thể đứng bằng một chân ít nhất trong 5 giây mà không bị mất thăng bằng hay phải hạ chân kia xuống không? Bạn có thể cho trẻ thử 2-3 lần trước khi đánh dấu vào kết quả.

	[image: image58.emf]
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có thể đi kiễng/đi nhón trên đầu ngón chân được khoảng 4 m? (Bạn có thể làm mẫu để hướng dẫn trẻ thực hiện hoạt động này.)

	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG THÔ
	__


	VẬN ĐỘNG TINH   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Cho trẻ quan sát các hình vẽ dưới đây (hoặc vẽ hình mẫu lên tờ giấy) đưa bút chì cho trẻ. Trẻ có dùng bút chì, bút sáp hoặc bút thông thường bắt chước vẽ lại ít nhất 3 hình lên một tờ giấy rộng khác mà không phải tô/ đồ lại/ vẽ chồng lên hình mẫu. (Hình trẻ vẽ phải tương tự hình mẫu, nhưng kích cỡ có thể khác)

[image: image59.emf]

	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có biết cởi một hoặc nhiều khuy/nút áo không? (Trẻ có thể thử làm trên quần áo của mình hoặc quần áo của búp bê).
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Khi tô màu, trẻ có thường tô phía trong hầu hết các đường viền của bức tranh trong sách tô màu. Bạn có thể vẽ một hình tròn có đường kính khoảng 5cm, yêu cầu trẻ tô màu. Trẻ có tô màu mà không bị lem ra ngoài hơn 0,5cm không?
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Vẽ 1 đường thẳng như dưới đây lên giấy hoặc cho trẻ tô theo dòng kẻ dưới đây bằng bút chì. Trẻ có tô theo đường kẻ mà không bị chệch ra ngoài nhiều hơn 2 lần không? (Đánh dấu “thỉnh thoảng” nếu trẻ tô chệch ra ngoài 3 lần.). 


	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	5. Bạn hãy yêu cầu trẻ vẽ một hình người lên tờ giấy trắng. Ví dụ, bạn nói: "Con hãy vẽ hình bạn trai hoặc bạn gái". Nếu trẻ vẽ được hình người có cả 4 phần: đầu, thân, hai tay và hai chân, đánh dấu "có". Nếu trẻ vẽ được hình người có 3 trong 4 phần nói trên, đánh dấu "thỉnh thoảng".  Nếu trẻ vẽ được hình người có 2 hoặc ít hơn 2 phần nói trên, đánh dấu "chưa".

Bạn nhớ đính kèm bức vẽ của trẻ vào bảng hỏi này.

	
	(
	(
	(
	__

	6. Bạn vẽ một đường thẳng cắt ngang tờ giấy, yêu cầu trẻ dùng kéo (loại kéo nhỏ dành cho trẻ) và cắt tờ giấy làm đôi theo đường thẳng này, đường cắt không cần phải thẳng hoàn toàn. Liệu trẻ có làm được không, với điều kiện trẻ biết chuyển động lưỡi kéo lên xuống? (Bạn nhớ trông chừng cẩn thận để đảm bảo an toàn cho trẻ). 
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	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG TINH
	__

	
	

	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Khi bạn chỉ vào đồ vật và hỏi: “Màu gì đây?” trẻ có biết tên 5 màu khác nhau như đỏ, xanh, vàng, cam, đen, trắng hoặc hồng không? Đánh dấu “có” nếu trẻ trả lời đúng 5 màu.
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có mặc đồ để đóng vai là người hoặc nhân vật nào khác không? Ví dụ, trẻ có mặc các loại quần áo khác nhau để giả vờ là bố, mẹ, anh, chị, bác sỹ, công an hoặc tưởng tượng mình là một con vật hay nhân vật hoạt hình nào đó?
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	3. Bạn đặt 5 đồ vật trước mặt trẻ, và nói “Con đếm đi”. Trẻ có thể vừa chỉ vừa đếm: “một, hai, ba, bốn, năm” theo thứ tự không? Bạn không được dùng điệu bộ, cử chỉ, hoặc gọi tên đồ vật để nhắc trẻ.
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Chỉ cho trẻ 3 hình tròn này hoặc để trước mặt trẻ 3 hình tròn kích thước khác nhau và hỏi: “Hình tròn nào nhỏ nhất?”, trẻ có chỉ vào hình nhỏ nhất hay không? Không gợi ý giúp trẻ bằng cách chỉ, ra hiệu..
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	5. Trẻ có biết đếm đúng từ 1- 15 hay không? Nếu trẻ đếm đúng đến 15, đánh dấu “có”. Nếu trẻ đếm đúng đến 12 mà không bị lỗi nào, đánh dấu “thỉnh thoảng”.
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Chỉ cho trẻ 3 chữ số này hoặc lấy 3 thẻ số 1,2,3 để trước mặt trẻ. Trẻ có biết tên gọi của các con số? Đánh dấu “có” nếu trẻ gọi tên được ba số (3, 1, 2) dưới đây. Đánh dấu “thỉnh thoảng” nếu trẻ gọi tên được hai trong ba số.
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	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  
	___


	CÁ NHÂN – XÃ HỘI   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có biết rửa tay bằng nước và xà phòng, sau đó lau khô tay bằng khăn mà không cần trợ giúp không?
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể kể ít nhất tên của hai bạn cùng lớp với trẻ không? (Không tính khi trẻ kể tên của anh chị em ruột). Bạn hỏi trẻ “Ở lớp con có bạn nào nhỉ” nhưng không nhắc nhở hay gợi ý đến tên các bạn của trẻ.
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Trẻ có thể tự mình đánh răng bằng cách cho kem lên bàn chải và chải răng cửa, răng hàm mà không cần trợ giúp không? (Bạn có thể kiểm tra và chải lại răng cho trẻ).
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ biết cách tự ăn uống, như biết sử dụng thìa/muỗng, muôi/vá và bát/tô chưa? Ví dụ, trẻ có biết sử dụng thìa để múc nước bát to sang bát nhỏ hoặc lấy thức ăn từ đĩa cho vào bát của mình?
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	5. Trẻ có thể nói đúng ít nhất 4 khi được hỏi những sau không? Đánh dấu vào những thông tin trẻ biết.

a. Tên                                                   d.  Họ.

b. Tuổi.                                                e. Con trai hay con gái.

c.Tên tỉnh/ thành phố                          f. Số điện  thoại 

nơi trẻ sinh sống. 
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	6. Trẻ có tự mặc và cởi đồ, gồm cả biết cài cúc áo/nút áo (cỡ vừa) và kéo khóa ở phía trước không?
	
	(
	(
	(
	__

	TỔNG ĐIỂM PHẦN CÁ NHÂN - XÃ HỘI
	__


CÂU HỎI CHUNG
Cha mẹ và người cung cấp bảng hỏi có thể sử dụng khoảng trống dưới mỗi câu hỏi để giải thích thêm.
	1. Anh chị có nghĩ rằng khả năng nghe của trẻ tốt không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	2. Anh chị có cho rằng khả năng nói của trẻ tốt như những trẻ khác cùng độ tuổi không?  Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	3. Anh chị có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	4. Người khác có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	5. Anh chị có nghĩ rằng trẻ đi, chạy và bò giống như những trẻ khác cùng độ tuổi không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	


	6. Bên gia đình cha hoặc bên gia đình mẹ có tiền sử về điếc bẩm sinh hoặc suy giảm về khả năng nghe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □     Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	7. Anh chị có lo lắng về khả năng nhìn của trẻ không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
	

	8. Trong vài tháng vừa qua trẻ có vấn đề gì về sức khỏe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	9. Anh chị có bất kì lo lắng gì về các biểu hiện hành vi của trẻ nói chung không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	10. Trẻ có bất kì biểu hiện nào khác làm anh chị lo lắng không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	


Phiếu tổng hợp thông tin V – ASQ – 3, 54 tháng
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Phụ lục số 5. ASQ- 3, 60 tháng
	
Bảng câu hỏi về Độ tuổi và Giai đoạn: Hệ thống 

theo dõi sự phát triển của trẻ do cha mẹ tự điền
60 THÁNG
Dành cho trẻ từ 57 tháng 0 ngày đến 66 tháng 0 ngày
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  Bản thích nghi tiếng Việt 3.8

2018


Anh chị vui lòng cung cấp những thông tin sau đây, dùng bút màu đen hoặc màu xanh và viết rõ ràng khi hoàn thành bảng hỏi. 
Ngày hoàn thành bảng hỏi:________________________________________________________
Thông tin về trẻ
Họ và tên trẻ: _______________________________________________________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________________________________________________________

Tuổi của trẻ tính theo tháng và ngày: ____________________________________________

Giới tính của trẻ:           (Trẻ trai    (Trẻ gái

Thông tin về người điền bảng hỏi
Họ và tên: ______________________________________________________________________________

Quan hệ với trẻ:

	( Bố/mẹ
	( Người giám hộ
	( Giáo viên
	( Người trông trẻ

	( Ông/bà hoặc người thân trong gia đình
	( Bố mẹ nuôi
	(Lựa chọn khác


Địa chỉ:_________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Số điện thoại nhà riêng: ________________________ Số điện thoại di động:  _______________________


Địa chỉ thư điện tử (email): ________________________________________________________________

Tên người giúp bạn hoàn thành bảng hỏi này:  __________________________________________________
Trong những trang sau là câu hỏi về các hoạt động mà trẻ cần thực hiện. Trẻ có thể chưa bắt đầu hoặc đã thực hiện được một số hoạt động như mô tả sau đây. Bạn dùng bút màu đen hoặc màu xanh đánh dấu X vào ô trống thể hiện mức độ trẻ thực hiện hoạt động:

 “Có”: nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được kĩ năng

 “Thỉnh thoảng”: nghĩa là trẻ mới bắt đầu thực hiện được kĩ năng đó hoặc thể hiện kĩ năng đó chưa ổn định

 “Chưa”: nghĩa là trẻ chưa thực hiện được kĩ năng

Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ:
Cho trẻ thực hiện thử mỗi hoạt động trước khi bạn đánh dấu vào ô trống

Hoàn thành bảng câu hỏi này như một trò chơi vui vẻ đối với bạn và trẻ

Đảm bảo rằng trẻ được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện hoạt động

Xin gửi bảng câu hỏi này lại cho ………………………….. trước ngày: ……………………………

	GIAO TIẾP Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 


	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Trẻ có làm được ba việc không liên quan đến nhau mà bạn không cần bạn nhắc lại mệnh lệnh hoặc dùng cử chỉ, điệu bộ để gợi ý không? Ví dụ bạn nói "Con vỗ tay; sau đó đi ra cửa và ngồi xuống"; hoặc: "Con đưa cho mẹ/bố cái bút, sau đó đứng dậy và mở sách ra ".
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	2. Trẻ đã biết nói câu có bốn đến năm từ chưa? Ví dụ, trẻ có nói “Con muốn mua ô tô”? Vui lòng ghi lại câu của trẻ:

………………………………………………………………………………


	(
	(
	(
	_

	
	
	
	
	

	3. Trẻ có sử dụng được các từ “ ít”, “nhiều” để chỉ số lượng; từ “đã”, “rồi” để diễn đạt hoạt động đã diễn ra; từ “sẽ” để diễn đạt hoạt động sắp diễn ra không? Ví dụ, trẻ có nói rằng “Con muốn 2 cái kẹo”, “Con thấy hai con mèo”, “Con đã làm vỡ cốc rồi” không?

	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	4. Trẻ có biết sử dụng các từ so sánh hơn kém, ví dụ nặng hơn, to hơn, ngắn hơn không? Ví dụ hỏi trẻ: "Ô tô thì to, nhưng cái nhà còn... (to hơn)"; "Xe đạp đi nhanh nhưng ô tô còn... (nhanh hơn)"; "Cái tivi thì nhỏ, nhưng quyển sách còn…(nhỏ hơn)". 

Hãy ghi câu trả lời của trẻ……………………………………………………………….
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	5. Khi bạn hỏi trẻ hai câu hỏi sau, trẻ có trả lời được không? (Đánh dấu"thỉnh thoảng" nếu trẻ chỉ biết trả lời một câu hỏi).

 a. “Lúc đói con sẽ làm gì?" (câu trả lời có thể chấp nhận: "Lấy đồ ăn", Ăn", "Hỏi xin đồ ăn…", "Mở tủ lạnh/mở chạn"....). Viết câu trả lời của trẻ:

………………………………………………………………………………………

b. "Khi mệt con sẽ làm gì?" (câu trả lời có thể chấp nhận: "Nghỉ", "Đi ngủ", "Đi lên giường”, “Nằm xuống", "Ngồi xuống". Viết câu trả lời của trẻ:

 ………………………………………………………………………………………


	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	6. Đọc xem trẻ có nhắc lại các câu sau:  "Lan giấu giầy để Nam phải đi tìm"; "Tý đọc quyển sách màu xanh ở dưới gầm bàn” mà không bị sai? Bạn chỉ nói mỗi câu một lần. Đánh dấu “Có” nếu trẻ nhắc lại cả hai câu mà không có lỗi nào. Đánh dấu “Thỉnh thoảng” nếu trẻ  chỉ nhắc lại được một câu mà không có lỗi nào. 


	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIAO TIẾP
	__


	VẬN ĐỘNG THÔ Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

Gross Motor
	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	 1. Trẻ có thể ném bóng khi đứng về phía người đối diện cách trẻ ít nhất khoảng 1,8m không? Để ném bóng, trẻ phải giơ tay cao ngang vai và ném bóng về phía trước. (Đánh dấu "chưa" nếu trẻ thả bóng xuống hoặc để bàn tay cầm bóng thấp hơn vai khi ném.)
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	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Trẻ có thể bắt được một quả bóng to (bóng nhựa nhẹ) bằng cả hai bàn tay không? Bạn hãy đứng cách xa trẻ khoảng 1,5 mét và tung bóng cho trẻ thử 2-3 lần xem có bắt được bằng 2 tay không
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	(
	___

	
	
	
	
	
	

	3. Không phải bám vào vật gì, trẻ có thể đứng bằng một chân ít nhất trong 5 giây mà không bị mất thăng bằng hay phải hạ chân kia xuống không? Bạn có thể cho trẻ thử 2-3 lần trước khi đánh dấu vào kết quả.
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	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể đi kiễng/đi nhón trên đầu ngón chân được khoảng 4 m? (Bạn có thể làm mẫu để hướng dẫn trẻ thực hiện hoạt động này.)
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	5. Trẻ có nhảy lò cò được khoảng 1,2-1,8m mà không phải hạ chân kia xuống không? Bạn có thể làm mẫu và yêu cầu trẻ thử 2 lần trên mỗi chân trước khi đánh dấu vào kết quả . Đánh dấu "thỉnh thoảng" nếu trẻ chỉ nhảy lò cò được trên một chân.


	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Trẻ có biết chạy tung tăng luân phiên từng chân một (kiểu nhẩy chân sáo) không? Bạn có thể làm mẫu hướng dẫn trẻ cách làm và yêu cầu trẻ bắt chước.
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG THÔ
	___


	VẬN ĐỘNG TINH  Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 
	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Vẽ 1 đường thẳng như dưới đây lên giấy hoặc cho trẻ tô theo dòng kẻ dưới đây bằng bút chì. Trẻ có tô theo đường kẻ mà không bị chệch ra ngoài nhiều hơn 2 lần không? (Đánh dấu “thỉnh thoảng” nếu trẻ tô chệch ra ngoài 3 lần.).


	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	2. Bạn hãy yêu cầu trẻ vẽ một hình người lên tờ giấy trắng. Ví dụ, bạn nói: "Con hãy vẽ hình bạn trai hoặc bạn gái". Nếu trẻ vẽ được hình người có cả 4 phần: đầu, thân, hai tay và hai chân, đánh dấu "có". Nếu trẻ vẽ được hình người có 3 trong 4 phần nói trên, đánh dấu "thỉnh thoảng".  Nếu trẻ vẽ được hình người có 2 hoặc ít hơn 2 phần nói trên, đánh dấu "chưa".

Bạn nhớ đính kèm bức vẽ của trẻ vào bảng hỏi này.
	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Bạn vẽ một đường thẳng cắt ngang tờ giấy, yêu cầu trẻ dùng kéo (loại kéo nhỏ dành cho trẻ) và cắt tờ giấy làm đôi theo đường thẳng này, đường cắt không cần phải thẳng hoàn toàn. Liệu trẻ có làm được không, với điều kiện trẻ biết chuyển động lưỡi kéo lên xuống? (Bạn nhớ trông chừng cẩn thận để đảm bảo an toàn cho trẻ).
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	(
	___

	
	
	
	
	
	

	4. Dùng các hình vẽ dưới đây làm mẫu. Yêu cầu trẻ vẽ lại các hình này trong khoảng trống phía dưới mỗi hình (không để trẻ tô lại hình mẫu), trẻ có làm được không? Hình trẻ vẽ phải tương tự với hình mẫu nhưng có thể có kích cỡ khác nhau. (Đánh dấu "có" nếu trẻ vẽ lại được ba hình, đánh dấu "thỉnh thoảng" nếu trẻ vẽ lại được hai hình.) 

[image: image69.emf]
Chỗ trống để trẻ vẽ 


	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	5. Cho trẻ nhìn vào các chữ cái dưới đây, để lộ từng chữ một và che đi các chữ còn lại, yêu cầu trẻ vẽ lại các chữ vào chỗ trống phía dưới mà không tô lại hình mẫu. Đánh dấu "có" nếu trẻ bắt chước được 4 chữ cái (“chữ” mà bạn có thể đọc được), đánh dấu "thỉnh thoảng" nếu trẻ bắt chước được 2 hoặc 3 chữ cái (“chữ” mà bạn có thể đọc được). 
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 Chỗ trống để trẻ vẽ 


	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	6. Viết các chữ cái trong tên của trẻ theo mẫu chữ in hoa (có thể viết to, có thể theo thứ tự, có thể không theo thứ tự), trẻ có biết bắt chước vẽ lại các chữ cái này không? Đánh dấu "thỉnh thoảng" nếu trẻ vẽ được khoảng nửa số chữ trong đó. 

Chỗ trống để bạn viết tên của trẻ 

 Chỗ trống để trẻ viết lại tên của trẻ


	
	(
	(
	(
	___

	
	
	
	
	
	

	     TỔNG ĐIỂM PHẦN VẬN ĐỘNG TINH   
	___





	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1. Chỉ cho trẻ 3 hình tròn này hoặc để trước mặt trẻ 3 hình tròn kích thước khác nhau và hỏi: “Hình tròn nào nhỏ nhất?”, trẻ có chỉ vào hình nhỏ nhất hay không? Không gợi ý giúp trẻ bằng cách chỉ, ra hiệu.
[image: image71.emf]
	
	(
	(
	(
	__

	2. Khi bạn chỉ vào đồ vật và hỏi: “Màu gì đây?” trẻ có biết tên 5 màu khác nhau như đỏ, xanh, vàng, cam, đen, trắng hoặc hồng không? Đánh dấu “có” nếu trẻ trả lời đúng 5 màu.
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	3. Trẻ có biết đếm đúng từ 1- 15 hay không? Nếu trẻ đếm đúng đến 15, đánh dấu “có”. Nếu trẻ đếm đúng đến 12 mà không bị lỗi nào, đánh dấu “thỉnh thoảng”. 


	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	4. Trẻ có thể hoàn thành những câu sau có sử dụng một từ mang ý nghĩa đối lập với từ được in nghiêng? Ví dụ: “Hòn đá thì cứng, cái gối thì mềm”. Bạn hãy ghi lại câu trả lời của trẻ :

Con bò thì to, còn con chuột thì ……………………

Nước đá thì lạnh, còn lửa thì ………………………..

Chúng ta nhìn thấy sao vào ban đêm, nhìn thấy mặt trời vào ban ……………

Khi mẹ ném quả bóng lên, nó sẽ rơi …………………………..

Đánh dấu “có” nếu trẻ hoàn thành đúng 3 trong 4 câu. Đánh dấu “thỉnh thoảng” nếu trẻ hoàn thành đúng 2 trong 4 câu.


	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	5. Chỉ cho trẻ 3 chữ số này hoặc lấy 3 thẻ số 1,2,3 để trước mặt trẻ. Trẻ có biết tên gọi của các con số? Đánh dấu “có” nếu trẻ gọi tên được ba số (3, 1, 2) dưới đây. Đánh dấu “thỉnh thoảng” nếu trẻ gọi tên được hai trong ba số.
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	6. Trẻ có biết ít nhất 4 chữ cái trong tên của mình không? Bạn viết tên trẻ chỉ vào từng chữ cái trong tên của trẻ và hỏi “Chữ gì đây?”. (Chỉ theo thứ tự khác nhau). 
	
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  
	__


	CÁ NHÂN – XÃ HỘI   Hãy cho trẻ thử những hoạt động này trước khi điền phiếu 

	Có
	Thỉnh thoảng
	Chưa
	

	1.   Trẻ biết cách tự ăn uống, như biết sử dụng thìa/muỗng, muôi/vá và bát/tô chưa? Ví dụ, trẻ có biết sử dụng thìa để múc nước bát to sang bát nhỏ hoặc lấy thức ăn từ đĩa cho vào bát của mình?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	2. Trẻ có biết rửa tay bằng nước và xà phòng, sau đó lau khô tay bằng khăn mà không cần trợ giúp không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	3. Trẻ có thể nói đúng ít nhất 4 khi được hỏi những sau không? Đánh dấu vào những thông tin trẻ biết.

a. Tên                                                   d.  Họ.

b. Tuổi.                                                e. Con trai hay con gái.

c.Tên tỉnh/ thành phố                          f. Số điện  thoại 

nơi trẻ sinh sống.
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	4. Trẻ có tự mặc và cởi đồ, gồm cả biết cài cúc áo/nút áo (cỡ vừa) và kéo khóa ở phía trước không?
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	5. Trẻ đã biết tự đi vệ sinh chưa? (Trẻ vào nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu, dùng giấy vệ sinh và xả nước)? Đánh dấu "có" kể cả trẻ thực hiện sau khi bạn phải nhắc trẻ.
	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	6. Trẻ có biết chờ đợi đến lượt mình và chia sẻ đồ chơi với các bạn khác không?

	(
	(
	(
	__

	
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM PHẦN CÁ NHÂN - XÃ HỘI   
	__


CÂU HỎI CHUNG
Cha mẹ và người cung cấp bảng hỏi có thể sử dụng khoảng trống dưới mỗi câu hỏi để giải thích thêm.
	1. Anh chị có nghĩ rằng khả năng nghe của trẻ tốt không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	2. Anh chị có cho rằng khả năng nói của trẻ tốt như những trẻ khác cùng độ tuổi không?  Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	3. Anh chị có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
	

	4. Người khác có hiểu phần lớn những gì trẻ nói không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
	

	5. Anh chị có nghĩ rằng trẻ đi, chạy và bò giống như những trẻ khác cùng độ tuổi không? Nếu không, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
	


	6. Bên gia đình cha hoặc bên gia đình mẹ có tiền sử về điếc bẩm sinh hoặc suy giảm về khả năng nghe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □     Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	7. Anh chị có lo lắng về khả năng nhìn của trẻ không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	8. Trong vài tháng vừa qua trẻ có vấn đề gì về sức khỏe không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	9. Anh chị có bất kì lo lắng gì về các biểu hiện hành vi của trẻ nói chung không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	

	10. Trẻ có bất kì biểu hiện nào khác làm anh chị lo lắng không? Nếu có, vui lòng giải thích:


	Có □      Không  □

	…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
	


Phiếu tổng hợp thông tin V – ASQ – 3, 60 tháng
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Trường hợp2


Có 1 điểm hay nhiều điểm VASQ-3 trongvùng giám sát


(Xem xét thuyên chuyển khi có hơn một lĩnh vực trong vùng giám sát).








Trường hợp 1


Tất cả điểm VASQ-3 cao hơnvùng giám sát (vùng xanh).


Phụ huynh không cần lo ngại








Trường hợp 3


Điểm VASQ-3 thấp hơn điểm ngưỡng ở 1 lĩnh vực(vùng đen)


Xem xét điểm rơi vào vùng đen ở mức thấp/ quá thấp





Trường hợp4


Điểm VASQ-3 thấp hơn điểm ngưỡng ở 2 hay nhiều lĩnh vực.








Theo dõiCấp 1: Không có hoặc ít lo ngại. 


Trao đổi các hoạt động VASQ-3 với phụ huynh.


Sàng lọc lại sau 6 tháng








Theo dõiCấp 2 Theo dõi và/hoặc thuyên chuyển khi thấy cần thiết.


Trao đổi các hoạt động VASQ-3 với phụ huynh.


Cân nhắc đánh giá chuyên sâu, can thiệp sớm, hoặc các nguồn hỗ trợ khác trong cộng đồng nếu cần thiết


Sàng lọc lại các lĩnh vực có vấn đề (từ sau 2 tuần đến 2 tháng). 











Xem xétcâu hỏi tổng quát/lo lắng của phụ huynh.Bất kỳ lo ngại gì—dù không phải do điểm ASQ đều nên 


chuyển tuyến tới chuyên gia tâm lý hoặc nhân viên y tế


Xem xét các nhân tố môi trường có thể ảnh hưởng đến điểm VASQ-3 (ví dụ, cơ hội cho trẻ luyện tập các câu đề mục), điều kiện sức khỏe, văn hóa gia đình của trẻ. Sau khi xem xét, cần đưa ra quyết định theo dõi thích hợp








Theo dõi Cấp 3


Chuyển sang Can thiệp sớm/Giáo dục đặc biệt mầm non 


Chuyển tuyến sang cơ sở y tế hoặc chuyên gia tâm lý, sức khỏe tâm thần.


Cung cấp thông tin, hỗ trợ và hướng dẫn cho phụ huynh hỗ trợ và theo dõi


Chỉ định đánh giá chẩn đoán chuyên sâu
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